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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


VÔ THƯỜNG TÁNH Ọ 


VÔ THƯỜNG TÁNH 


1 10 sức mạnh của bậc Alahán - Kinh 
NHỮNG SỨC MẠNH - Tăng IV, 474 


NHỮNG SỨC MẠNH - 7ăng IV, 474 
(bậc Alahán — 10 sức mạnh) 


1. Bấy giờ có Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Tôn giả Sàriputta đang ngồi xuống 
một bên: 


- Này Sàripufta, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
có bao nhiêu sức mạnh? Thành tựu với những sức 
mạnh ấy. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tự nhận 
biết sự đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã 
được đoạn tán nơi ta”. 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
có mười sức mạnh. Thành tựu với những sức mạnh 
ây, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự 
đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được đoạn 
tận nơi ta". Thế nào là mười? 


2.Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc, đã khéo như thật thây với chánh trí tuệ, các 
hành là vô thường. Bạch thê Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận 
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các lậu hoặc, đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, 
tất cả các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, đây là 
sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc. Dựa 
trên sức mạnh này, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc tự 
nhận biết sự đoạn tận diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc 
đã được đoạn tận nơi ta." 


3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, các dục 
được ví như hồ than hừng. Bạch thế Tôn, Tỷ-kheo 
đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo thây như thật với 
chánh trí tuệ, các dục được ví như hồ than hừng. 
Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu 
hoặc: "Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta." 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc, với tâm hướng về viễn ly, thiên về 
viễn ly, xuôi về viễn ly, trú vào viễn ly, ưa thích xuất 
ly, chấm dứt hoàn toàn các pháp làm trú xứ cho các 
lậu hoặc. Bạch Thế Tôn, ... đây là sức mạnh của Tỷ- 
kheo đoạn tận các lậu hoặc... "... được đoạn tận nơi 
ta." 


5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc tu tập, khéo tu tập Bồn niệm xứ. Bạch Thế tôn, 
Tyỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc tu tập, khéo tu tập 
Bốn niệm xứ. Bạch Thế tôn đây là sức mạnh của Tý- 
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kheo đoạn tận các lậu hoặc... "... đã được đoạn tận 
nơi ta." 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc khéo tu tập Bôn chánh cân... 


..tu tập khéo tu tập Bốn như ý túc... 
.. tu tập, khéo tu tập Năm căn... 
..†u tập, khéo tu tập Năm lực... 


.. tu tập, khéo tu tập Bảy giác ch1ị... 


..†u tập, khéo tu tập Thánh đạo tám ngành. 


VÔ THƯỜNG TÁNH 13 


2 — 5 sự kiện cần quan sát - Kinh SỰ 
KIỆN CN PHÁI QUAN SÁT -— Tăng 
I, 421 


SỰ KIỆN CÂN PHẢÁI QUAN SÁT - 7ðng II, 421 


1.- Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, cân phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuât gia. 


2. Thế nào là năm? 


“Ta phải bị già, không thoát khỏi già” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

- _ “Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tạ phải bị chất, không thoát khỏi chết" là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tất cả pháp khả ái, khả ÿ đổi với ta sẽ phải 
đổi khác sẽ phải biến diệt", là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
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thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


>> Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phải bị già, không thoát khói già ”, là sự kiện 
cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay 
nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


3. Có những loài hữu tình, đang còn trẻ, kiêu mạn 
trong tuôi trẻ, say đăm trong kiêu mạn ấy, làm 
ác, nói ác, nghĩ ác. 
, sự kiêu mạn tuổi trẻ trong 
tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 
phải bị già, không thoát khỏi già", cần phải thường 
xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuất gia. 


>> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phái bị bệnh, ta không thoát khói bệnh " là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


4. Có những loài hữu tình khỏe mạnh, kiêu mạn trong 
khỏe mạnh. Do say đăm trong kiêu mạn ây, thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ây thường xuyên 
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quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn khỏe mạnh trong 
khỏe mạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 
phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh" cần phải 
thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Ta phải bị chết, ta không thoát khỏi chết", là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


5. Có những loài hữu tình đang sống, kiêu mạn trong 
sư sống. Do say đắm trong kiêu mạn ây, thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán 
sát sự kiện này, sự kiêu mạn sự sống trong sự sống 
được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do 
duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta phải bị chết, 
không thoát khỏi chết", cần phải thường xuyên quán 
sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại g1a 

hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đổi với ta sẽ phái 
đối khác, sẽ phải biến diệt" là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 
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6. Có những loài hữu tình, có lòng tham dục đối với 
các vật khả ái. Do say đắm với lòng tham dục ây, 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác Do vị ây thường 
xuyên quán sát sự kiện ấy, nên tham dục đối với các 
vật khả ái được đoan tân hoàn toàn hay được giả 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Tất 
cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải biến diệt" là 
sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân 
hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


> Và do duyên lợi ích như thể nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


. Có những loài hữu tình, thân làm ác, miệng nói ác, 


Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, “Fa là 
chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp 
là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm 
tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ 
thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên 
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quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay 
xuât g1a. 


8. Nếu vị Thánh đệ tử, này các Tý-kheo, suy tư như 
sau: 


Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, con 
đường được sanh khởi. VỊ ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 

- "Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không 
thoát khỏi bệnh, nhưng phảm có những loài 
hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất 
cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh, không thoát 
khỏi bệnh". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự 
kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử 
dụng con đường ây, tu tập, làm cho sung mãn. 
Do vị ấy sử dụng con đường â ấy, tu tập, làm cho 
sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các 
tùy miên được chấm dứt. 
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"Không phải chỉ một mình ta bị chết, không 
thoát khỏi chết, nhưng phàm có những loài hữu 
tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát 
khỏi chết... " 

"Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của 
riêng một mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến 
diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có 
đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái, khả ý của 
tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải 
biến diệt... ". 

"Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân 
của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là 
thai tạng, nghiệp là quyền thuộc, nghiệp là 
điểm tựa. Phàm có các loài hữu tình nào có 
đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu 
tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào dữ 
sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ây." 
Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, nên 
con đường được sanh khởi. VỊ â ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 
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Bị bệnh và bị già, 

Lại thêm phải bị chết, 
Pháp yếu là như vậy, 
Hữu tình là như vậy. 
Phàm phu sanh nhàm chán, 
Thát không hợp cho 1, 
Nếu Ta cũng nhàm chán, 
Đối với các chúng sanh, 
Cùng chung một số phận. 
Trong khi đời sống Ta, 
Không khác gì đời họ, 

Ta được sống như vậy, 
Kiêu mạn trong không bệnh, 
Trong tuổi trẻ sinh mạng, 
Tất cả Ta nhiếp phục 
Phát xuất từ an Ồn, 

Ta thấy hạnh viễn ly, 

Ta phát tâm dõng mãnh, 
Thấy được cảnh Niết-bàn. 
Nay Ta không có thể, 
Hưởng thọ các dục vọng, 
Ta sẽ không thôi đọa, 


Chưng cứu cánh Phạm hạnh. 


VÔ THƯỜNG TÁNH 


20 


3 _ 5 sự kiện không thể có được - Kinh SỰ 
KIỆN KHÔNG THẺ CÓ ĐƯỢC - 
Tăng HI, 391 


SỰ KIỆN KHÔNG THÊ CÓ ĐƯỢC - 7ăng II, 391 


1.- Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này không thể 
có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay 
Phạm thiên, hay bởi một al1 ở đời. 


2. Thế nào là năm? 


- Phải bị già, muốn khỏi già, là một sự kiện 
không thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la- 
môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một a1 ở 
đời. 

- Phải bị bệnh, muốn không bệnh... 

- Phải bị chết, muốn không chết... 

- Phải bị hoại diệt, muốn không hoại diệt... 

- Phải bị tiêu diệt, muốn không tiêu diệt, là sự 
kiện không thê có được bởi một Sa-môn hay 
Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi 
một aI ở đời. 


3. Với kẻ phàm phu không học, này các Tỷ-kheo, 
phải bị già và già đên; khi già đên, kẻ ây không suy 
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tư: "Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già 
đến, nhưng đổi với loài hữu tình, có đến, có đi, có 
diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đêu phải bị già và 
già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại sâu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống 
không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các 
công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn 
bè sẽ lo buồn”. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không 
học bị mũi tên sâu muộn tâm thuôc độc băn trúng, 
kẻ ây tự làm mình ưu não. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với kẻ phàm phu không 
học, phải bị bệnh và bệnh đên... 


...phải bị chết và chết đến... 
...phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... 


..phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, 
kẻ ấy không suy tư: “Không phải chỉ một mình ta bị 
tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đổi với các loài hữu 
tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu 
tình đêu phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nễu phải 
bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sâu, bi, than 
khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không 
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làm ta ưa thích; thân ta trở thành xấu xí; công việc 
không có xúc tiến, kẻ thà sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo 
buôn ". Kẻ ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, sầu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. 


Này các Ty-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không 
học, bị mũi tên sầu muộn tắm thuốc độc băn 
trúng, kẻ â ấy tự làm mình ưu não. 


5. Với vị Thánh đệ tử có học, này các Tỷ-kheo, phải 
bị già và già đến: khi già đến, vị ấy suy tư như sau: 
"Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến. 
Nhưng đổi với các loài hữu tình, có đến, có ổi, có 
diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đêu phải bị già, 
và già đến. Và nếu phải bị già và già đến, ta lại sầu, 
bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống 
không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các 
công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn 
bè sẽ lo buồn”. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, 
được nhồ lên là mũi tên sâu IHHUỘN CÓ tầm thuốc đóc, 


mà kẻ phàm phu không học bị băn trúng, tự làm mình 
u não. Không sâu muộn, không bị tên băn, vị Thánh 
đệ tử làm cho chính mình được hoàn toàn tịch tịnh. 
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6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử có 
học, phải bị bệnh và bệnh đêm... 


...phải bị chết và chết đến... 
...phải bị hoại điệt và hoại diệt đến... 


...phải bị tiêu điệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, 
vị ấy suy tư như sau: "Không phải chỉ một mình ta 
phải bị tiêu điệt và tiêu điệt đến. Nhưng đổi với các 
loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình đều phải bị tiêu điệt và tiêu diệt 
đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta 
lại sâu, bi, than khóc, đáp ngực, đi đến bất tỉnh, thời 
ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xâu 
xí; các công việc không có xúc tiễn; kẻ thà sẽ hoan 
hỷ; bạn bè sẽ lo buồn". VỊ ấy phải bị tiêu diệt, khi 
tiêu diệt đến, không sầu, không bi, không than khóc, 
không đập ngực, không đi đến bắt tỉnh. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọt là vị Thánh đệ tử có học, 
được nhổ lên là mũi tên sâu muộn có tâm thuốc độc 
mà ké phàm phu không học bị bắn trúng, tự mình 
làm ru não. Không sâu muộn, không bị bắn tên, vị 
Thánh đệ tử làm cho mình hoàn toàn tịch tịnh. 
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Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sự kiện 
không thê có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi 
Ma hay Phạm thiên, hay bởi một al1 ở đời. 


Chớ sâu, chớ than khóc, 
Lợi ích được thát ít, 
Biết nó sâu, nó khổ, 

Kẻ địch tự vui sướng. 


Do vậy, bác Hiển trí, 
GIữa các sự bắt hạnh, 
Không hoảng hối rung sợ, 
Biết phân tích, lợi ích. 

Kẻ địch bị khổ não, 

Thấy sắc diện không đổi, 
Với tụng niệm văn chủ, 
Với lời thát khéo nói, 

Với bồ thí chân chánh, 
Với truyền thông khéo giữ. 
Chổ nào được lợi ích, 
Chổ ấy gắn tỉnh cẩn. 

Nếu biết lợi không được, 
Cả ta và người khác, 
Không sâu, biết chịu đựng, 
Mong vị ấy nghĩ rằng: 
Nay ta phải làm gì? 

Phải kiên trì thế nào ? 
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_ 6 Lợi ích của quán vô thường - Kinh 
KHÔNG CÓ HẠN CHÉ 1 - Tăng II, 
260 


KHÔNG CÓ HẠN CHẾ I - 7ăng II, 260 


2. Thê nào là sáu? 


-_ Tất cả hành hiện ra với tôi, không có an trú. 

-_ Ý của tôi không ưa thích tất cả thế giới. 

-_ Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới. 

-_ Ý của tôi sẽ nghiêng về Niết-bàn. 

-_ Các kiết sử của tôi đi đến đoạn diệt. 

-_ Và tôi sẽ thành tựu tối thượng Sa-môn hạnh. 
Thây được sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa 
đủ đê vị Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô thường, 
không có hạn chê trong tât cả hành. 
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5 7 quả và cách quán - Kinh KHÔNG 
THƯỜNG XUYÊN - Tăng III, 292 


KHÔNG THƯỜNG XUYÊN -7ăng III, 292 


1.- 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, có hạng người sống: Tùy quán vô thường 
trong tật cả hành, Tưởng vô thường, Cảm thọ vô 
thường: trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thắng giải với tuệ thê nhập. Vj ấy, với 
sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngó, 
chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là ruộng phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tủy quán vô thường... với tuệ thê nhập. Với v/ 
ấy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sinh 
mạng xáy đến một lần, không trước không sau. Đây 
là hạng người thứ hai, này các Tỷ-kheo... vô thượng 
ở đời. 
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4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. V7 áp, 
sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiẾt sử, chứng được 
Trung gian Niễt-bàn... 


...Chứnơ được Tổn hại Niết-bàn... 

...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

...Cựtng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Bảy hạng người này, này các Tyỷ-kheo, đáng được 
cung kính... vô thượng ở đời. 
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6 — Chúng ta là vô thường - Kinh CON SƯ 
TỬ - Tăng I, 611 


CON SƯ TỬ - 7ăng L, 611 


1. - Này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, vào 
buổi chiều đi ra khỏi hang. Sau khi ra khỏi hang, nó 
duỗi thân mình và chân. Sau khi duỗi thân mình và 
chân, nó nhìn chung quang bốn phương. Sau khi nhìn 
chung quanh bốn phương nó rông lên tiếng rỗng con 
sư tử ba lần. Sau khi rông tiếng rồng con sư tử ba lần, 
nó đi ra tìm môi. 


Này các Tỷ-kheo, các loài thú thuộc loại bàng sanh 
nghe tiếng rỗng của con sư tử, vua các loài thú, phần 
lớn chúng trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Các 
loài ở hang tìm vào hang. Các loài ở nước tìm xuống 
nước. Các loài ở rừng tìm vào rừng. Các loài chim 
bay lên hư không. 


Này các Tỷ-kheo, các loài voi chúa ở tại làng, thị trần 
hay thành phó, bị trói bởi các dây da cứng chắc, bứt 
đứt, giật đứt những sợi dây ấy, khiếp đảm cuồng 
chạy tung cả phân và nước tiểu. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là đại thân thông lực của con sư tử, vua các 
loài thú, đối với các loài bàng sanh, như vậy là đại 
thế lực, như vậy là đại uy lực. 
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2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai xuất hiện 
ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, vị 
ây thuyết pháp: "Đây là thân, đây là thân tập khởi, 
đây là thân đoạn diệt, đây là con đường đưa đến thân 
diệt". Này các Tý-kheo, có chư Thiên tuổi thọ đài, có 
dung sắc, hưởng lạc nhiêu, đã sông lâu trong các lâu 
đài to lớn. 


- “Chung ta là võ thưởng, này chứ Tôn giả, 
nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thưởng CcÒHn. 

-_ Chúng ta là không thường hằng, này chư Tôn 
giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường 
hằng. 

-. Chung ta là không thường trú, này chư Tôn giả, 
nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thưởng trú. 

-. Này chư Tôn giả, chúng ta là võ thường, không 
thường hằng, không thường trú, bị thâu nhiếp 
trong một thân này ”. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại thân thông lực 


của Như Lai đối với chư Thiên và thế giới chư 
Thiên, như vậy là đại thê lực, như vậy là đạt uy lực. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thuyết giảng như vậy 
xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


3. Khi Phật với thắng trí, 
Chuyển bánh xe Chánh pháp, 
Cho Thiên giới, Nhân giới, 
Bác Đạo Sư vồ tỷ, 

Sự đoạn diệt thân uẩn, 

Sự hiện hữu thân uấn 

Và đường Thánh tám ngành, 
Đưa đến khổ diệt tận, 

Chư Thiên được trường thọ, 
Có dung sắc danh xưng, 
Sanh khiếp đảm sợ hãi, 

Như thú thấy sư tử, 

Vì chưa thoát thân uẩn, 
Nghe chúng ta vô thưởng, 
Khi nghe lời Ủng Cúng, 
Được giải thoát như vậy. 
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T Chúng ta là vô thường - Kinh Sư Tử — 
Tương HIL, 158 


Sư Tử — 7ương III, 156 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) Này các Tyỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, 
vào buổôi chiêu, đi ra khỏi hang. Sau khi ra khỏi hang, 
nó duỗi thân mình và chân. Sau khi duỗi thân mình 
và chân, nó nhìn xung quanh bốn phương. Sau khi 
nhìn xung quanh bốn phương, nó ông lên tiếng rỗng 
sư tử ba lân. Sau khi rống tiếng rống sư tử ba lần, nó 
đi tìm môi. Này các Tỷ-kheo, các loài thú thuộc loại 
bàng sanh, nghe tiếng rống của con sư tử, vua các 
loài thú, phần lớn chúng trở thành sợ hãi, run sợ, 
khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang. Các loài ở 
nước tìm xuống nước. Các loài ở rừng tìm vào rừng. 
Các loài chìm bay lên hư không. 


5) Này các Tỷ-kheo, các loài voi chúa ở tại làng, thị 
trần hay thành phó, bị trói bởi các cây đa cứng chắc, 
bứt đứt, giật đứt những sợi dây ấy, khiếp đảm cuỗng 
chạy, tung cả phân và nước tiểu. 
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6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại thần thông lực 
của con sư tử, vua các loài thú; đôi với loài bàng 
sanh, như vậy là đại thê lực, như vậy là đại uy lực. 


7) Cũng vậy, này các Tý-kheo, khi Như Lai xuất 
hiện ở đời, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn. : Đây là sắc. Đây là sắc tập 
khởi. Đây là sắc đoạn diệt. Đây là con đường đưa 
đến sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... Đây 
là các hành... Đáy là thức. Đáy là thức tập khởi. Đáy 
là thức đoạn diệt. Đây là con đường đưa đến thức 
đoạn diệt. 


8) Này các Tỷ-kheo, có những chư Thiên nào, tuổi 
thọ dài, có mỹ sắc, hưởng lạc nhiều, đã sông lâu 
trong các lâu đài to lớn 


l¿ 


Chúng ta là vô 
thường, này chư Tôn giả, nhưng chung ta nghĩ là 
chúng ta thưởng còn. Chung ta là không thưởng 
hằng, này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là 
chúng ta thường hằng. Chúng ta không thường trú, 
này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta 
thường trủ. Này chư Tôn giả, chúng ta là vô thưởng, 
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không thường hằng, không thường trú, bị thâu nhiếp 
(rong một thân này”. 


3) Như vậy, này các Ty-kheo, là đại thần thông lực 
của Như Lai đối với chư Thiên và thế giới chư Thiên, 
như vậy là đại thể lực, như vậy là đại uy lực. 


10) Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thuyết giảng như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


l1) Khi Phát với thượng trí, 
Chuyển bánh xe Chánh pháp, 
Cho Thiên giới, Nhân giới, 
Bác Đạo Sư vồ ft. 

2) Sự đoạn diệt tự thân, 

Sự hiện hữu tự thân, 


Và đường Thánh Tám ngành 
Đưa đến khô diệt tán, 


3) 


4) Vì chưa thoát tự thân, 
"Chung ta là vô thường ”, 
Nghe lời bậc Ung Cúng, 
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Đã giải thoát như vậy. 
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8 Các ông có thể nắm giữ một vật sở hữu 
nào - Kinh VÍ DỤ CON RẮN - 22 
Trung L, 295 


KINH VÍ DỤ CON RẮN 
(Alaggadupamasutftam) 


- Bài kinh số 22 — Trưng I, 295 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tý-kheo tên là Arittha, 
xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà 
kiến như sau: "7heo như ta hiểu pháp Thể Tôn thuyết 
giảng, khi thọ dụng những pháp được Thể Tôn gọi là 
chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì”. 


Một số đông Tỷ-kheo nghe như sau: "Tỷ-kheo 
tên Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi 
lên ác tà kiến như sau: "Theo như ta hiểu pháp Thế 
Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế 
Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có 
chướng ngại gì". Rôi những Tý-kheo ấy đi đến chỗ 
Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, 
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khi đến xong, liền nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
nghê huân luyện chim ưng như sau: 


- Này Hiền giả Arittha, có đúng sự thật rằng, 
Hiện giả khởi lên ác tà kiên như sau: “Theo như tôi 
hiệu... thật sự không có chướng ngại gì”? 


— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu... 
không có chướng ngại gì. 


Rồi những Tý-kheo ấy muốn Tỷ-kheo Arittha, 
xưa làm nghê huân luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiên 
ây, liên cật vân, nạn vân lý do, thảo luận: 


- "Hiền giả Arittha, chớ nói như vậy, chớ xuyên 
tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế 
Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Arittha, Thế Tôn 
đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp. 
Và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. 
Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não 
nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như khúc xương... Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như một miếng thịt... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như bó đuốc cỏ khô... 
Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như hồ than 
hừng... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như cơn 
mộng... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như vật 
dụng cho mượn... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví 
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như trải cây... Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được 
ví như lò thịt... Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được 
ví như gậy nhọn... Thế Tôn đã thuyết các dục được 
ví như đầu răn, vui ít khổ nhiều, não nhiều và do vậy, 
nguy hiểm càng nhiều hơn". 


Tỷ-kheo Arittha xưa làm nghề huấn luyện chim 
ưng, dầu được các Tỷý-kheo â ây cật vân, chất vẫn thảo 
luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu, chấp chặt, 
nắm chặt tà kiến Ấy: “Thật sự là vậy, theo như tôi 
hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... không có chướng 
ngại gì". 


Vì các Tỷ-kheo không thê làm cho Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác 
tà kiến ấ Ây, nên họ đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến XONE, 
đảnh lễ Thê Tôn và ngôi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, những Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau: 
"Theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... không 
có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, chúng con nghe: 
"Tỷ-kheo tên Arittha, xưa làm nghẻ huấn luyện chim 
ưng... không có chướng ngại gì”. Bạch Thế Tôn, rồi 
chúng con đi đến chỗ Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
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huấn luyện chim ưng, khi đến xong, liền nói với Tỷ- 
kheo Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng: 


"— Này Hiên giả Arittha, có đúng sự thật chăng? 
Hiện giả khởi lên ác tà kiên như sau: “Theo như tôi 
hiệu... thật sự không có chướng ngại gì”. 


Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, nói với 
chúng con như sau: 


"— Thật sự là vậy. Chư Hiền, theo như tôi hiểu... 
thật sự không có chướng ngại gì. 


Bạch Thê Tôn, chúng con muôn khiên Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, từ bỏ ác 
tà kiên ây, liên cật vân, nạn vân lý do, thảo luận: 


— "Hiền giả Arittha, chớ nói như vậy! Chớ 
xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. 
Thế Tôn không có nói như vậy, Hiên giả Arittha, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn, thuyết chướng đạo 
pháp. Và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng 
ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, 
não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, 
khô nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng 
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nhiêu hơn. 


Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, dầu được chúng con cật vấn, 
nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, 
cứng đầu, chấp chặt, năm chặt tà kiến ây: "Thật sự là 
vậy, theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... 
không có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, vì chúng 
con không thê làm cho Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên 
chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 


Rồi Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo khác: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta gọi Tỷ- 
kheo Arittha, xưa làm nghệ huân luyện chim ưng 
răng: "Hiên giả Arittha, bậc Đạo Sư gọi Hiên g1ả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, sau khi 
đên, liên nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghê huần 
luyện chim ưng: 


— Hiền giả Arittha, bậc Đạo sư gọi Hiền giả. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 
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Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim 
ưng, đáp lời Tý-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn 
luyện chim ưng, đang ngồi xuống một bên: 


— Này Arittha, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà 
kiên như sau: "Theo như tôi hiệu... thật sự không có 
chướng ngại gì”? 


— Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con 
hiệu, thật sự không có chướng ngại øì. 


— Này kẻ ngu sỉ kia, sao Ông lại hiểu pháp Ta 
thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu sỉ kia, có phải 
chăng, Ta đã dùng nhiêu pháp môn thuyết 
chướng đạo pháp. Và những ai thọ dụng chúng 
tự đu bị chướng ngại? 


— Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiễu, não 
nhiêu, do vậy nguy hiểm càng nhiêu hơn. Ta đã 
thuyết các dục được ví như khúc xương... Ta đã 
thuyết các dục được ví như miễng thịt... được ví 
như bó đuốc cỏ khô... được ví như hồ than 
hừng... được ví như cơn mộng... được ví như vật 
dụng cho mượn... được ví như trái cấy... được 
ví như lò thịt... được ví như gậy nhọn... Ta đã 
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thuyết các dục được ví như đáu răn, vui ít, khô 
nhiêu, não nhiêu, và do vậy nguy hiêm càng 
nhiễu hơn. 


— Và này kẻ ngu sỉ kia, không những Ông xuyên 
tạc Ta, vì Ông đã tự chấp thủ sai lạc, Ông tự 
phá hoại Ông và tạo nên nhiêu tốn đức. Này kẻ 
ngu sỉ kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và 
đau khổ lâu dài cho Ông. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo 
Ariitha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này có 
thể khởi lên tia lửa sáng gì trong pháp luật này 
không? 


= Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được! Không 
thê được, bạch Thê Tôn. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, 1m lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi 
đầu. lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn, sau khi biết 
được Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện 
chim ưng đang ¡im lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo 
âu, câm miệng, bèn nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
nghề huấn luyện chim ưng: 
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— Này kẻ ngu sĩ kia, người ta sẽ được biết Ông 
qua ác tà kiên của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các 
Tỷ-kheo. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết 
giảng, giống như Tỷ-kheo Aritha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng này, không những đã xuyên tạc 
Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình 
và gây nên nhiễu tổn đức ? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo 
pháp; và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng 
ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, 
não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn, Thế 
Tôn đã thuyết các dục ví như khúc xương... (như 
trên)... Thế Tôn đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui 
ít, khô nhiều, não nhiêu và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. 


— Lành thay, chư Tyỷ-kheo! Lành thay, chư Tỷ- 
kheo! 


Các Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy. 


Chư Tý-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết 
chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng, tự đủ 
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bị chướng ngại. Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ 
nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều 
hơn. Ta đã thuyết các dục ví như khúc xương... (như 
trên)... Ta đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít, 
khô nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. Nhưng Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, không những xuyên tạc Ta vì 
đã tự chấp thủ sai lạc mà còn tự phá hoại mình và tạo 
nên nhiều tôn đức, vỏ 7 vậy sẽ đưa đến bất hạnh, 
đau khổ lâu ngày cho kẻ ngu sỉ ấy. Thật sự, này các 
Tỷ-kheo, 


Chư Tỷ-kheo, ở đây có một số người ngu si học 
pháp, như Kinh, Ứng tụng, GIải thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bồn sanh, VỊ tằng hữu 
pháp, Phương quảng. Sam khi học các pháp này, họ 
không quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. 
Những pháp ấy, vì ý nghĩa không được trí tuệ quán 
sát, nên không trở thành rõ ràng. Họ học các pháp 
chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi 
ích, muốn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt 
được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những 
pháp ấy vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, 
đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì nắm 
gi sai lạc các pháp. 
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Chư Tỷ-kheo, ví như một người ưa muốn rắn 
nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. 
Người đó thấy một con răn nước lớn, và người đó 
bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể 
quay lại căn người đó nơi tay, nơi cảnh tay hay ở 
một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể do 
nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gân như chết. Vì 
sao vậy? Chư Tỷ-kheo, vì nắm bắt con rắn một cách 
sai lạc. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, ở đây, một số 
người ngu si học pháp... Chư Tý-kheo, vì sự chấp thủ 
các pháp sai lạc. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một số Thiện nam tử 
học pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bốn sanh, Vị tăng hữu 
pháp, Phương quảng. Sam khi học các pháp này, họ 
quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những 
pháp ấy, vì ý nghĩa được trí tuệ quán sát, nên trở 
thành rõ ràng. Họ học pháp không vì lợi ích, muốn 
chỉ trích người khác, không vì lợi ích, muốn khoái 
khẩu biện luận, và họ đạt được mục tiêu mà sự học 
pháp hướng đến. Những pháp ấy, vì khéo nắm giữ, 
nên đưa họ đến hạnh phúc, an lạc lâu dài. Vì sao 
vậy? Này các Tỷ-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp. 


Chư Tỷ-kheo, ví nhự IHỘt người ta muôn răn 
nước, tìm câu răn nước đi khấp chô đê tìm răn nước. 
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Người đó thấy một con rắn nước lớn. Người đó có 
thể khéo đè con rắn nước với cây gậy có nạng. Sau 
khi khéo đè với cây gậy có nạng, người đó có thể 
khéo nắm giữ cổ rắn. Chư Tỷ-kheo, dầu cho con rắn 
nước ấy có thể cuồn thân nó xung quanh tay, hay 
cánh tay, hay một thân phần nào khác, người đó 
cũng không vì nhân duyên ấy đi đến chỗ chết hay đến 
sự đau khô gân như chết. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, 

vì khéo năm giữ con rắn nước vậy. Cũng vậy, chư 
Tỷ-kheo, ở đây, một số Thiện nam tử học pháp... chư 
Tý-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp vậy. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, hãy hiểu rõ ý nghĩa lời Ta thuyết giảng 
và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa 
lời Ta thuyết giảng thì ở nơi đây, các Ông hãy hỏi Ta 
hay hỏi những bậc Tỷ-kheo trí thức. 


Chư Tỷ-kheo, 


Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, ví như có người đang đi trên 


con đường lớn dài, đên một vùng nước rộng, bờ bên 
này nguy hiêm và hãi hùng, bờ bên kia an ôn và 
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không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua 
hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. 
Người đó tự suy nghĩ: “Đáy là vùng nước rộng, bở 
bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và 
không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua 
hay không có câu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Nay 
ta hãy thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc 
bè, và dựa trên chiếc bè này, tỉnh tấn dùng tay chân, 
có thể vượt qua bở bên kia một cách an toàn”. Chư 
Tỷ-kheo, rồi người đó thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá cột 
lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này, tinh tắn dùng 
tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi 
qua bờ bên kia rồi, Người đó suy nghĩ: “Chiếc bè này 
lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này, ta tỉnh tấn 
dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an 
toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác 
nó trên vai, và đi đến chỗ nào ta muốn". Chư Tỷ- 
kheo, các Ông nghĩ thế nào? Chư Tỷ-kheo, nếu 
người đó làm như vậy, thì có làm đúng với sở dụng 
của chiếc bẻ chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. 
— Chư Tỷ-kheo, người đó phải làm thể nào cho 
đụng sở dụng của chiếc bè? Ở đây, chư Tỷ-kheo, 


người đó sau khi vượt qua bờ bên kia, có thể suy 
nghĩ: “Chiệc bè này lợi ích nhiều cho ta. Nhờ chiếc 
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bè này, ta tỉnh tấn dùng tay chân đã vượt qua bở bên 
kia một cách an toàn. Nay 1a hãy kéo chiếc bè này 
lên trên bờ đất khô, L4 nhận chìm xuống nước, và 
đi đến chỗ nào ta muốn ". Chư Tỷ-kheo, làm như vậy, 
người đó làm đúng sở dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy, 
này chư Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp như chiếc bè để 
vượt qua, không phải để năm giữ lấy. Chư Tỷ-kheo, 
các Ông cần hiểu ví dụ cái bè... 


Này các Tý-kheo, có §ÑWKƒẾWƒẨW, Thé nào là 


sáu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phảm phu, 
không đi đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đi đến yết kiến các bậc Chơn nhơn, 
không thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu 
tập pháp các bậc Chơn nhơn, xem sắc pháp: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", 
xem cảm thọ: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi", xem tưởng: "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", xem các 
hành: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôi", xem cái gì 


“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
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này là tự ngã của tôi”, và bắt cứ kiên xứ nào đều nói 
rằng: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi 
sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không biển 
chuyền, tôi sẽ, trú như thế này cho đến mãi mãi" 
xem như vậy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”. 


Và này chư Tỷ-kheo, có vị Đa văn Thánh đệ tử 
đi đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục các pháp 
bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến yết kiến 
các bậc Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn 
nhơn, tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, xem sắc pháp: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem cảm thọ: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem tưởng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem các hành: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem cái gì 
được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, 
được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”, và bất cứ kiến xứ nảo đều 
nói răng: "Đây là thế giới, đầy là tự ngã, sau khi chết 
tôi sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không 
biến chuyền, tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi", 


VÔ THƯỜNG TÁNH 50 


xem như vậy là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế 
Tôn: 


— Có thê có cái gì không thực có ở ngoài, có thê 
gây lo âu phiên muộn 2 


Thế Tôn đáp: 


— Có thê có, này Ty-kheo, ở đây, có người nghĩ 
như sau: "Cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc 
chăn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là 
của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy". Người đó 
sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đắm ngực, đi đến bất 
tỉnh. Này Tỷ-kheo, như vậy, có cái không thực có ở 
ngoài, có thể gây lo âu, phiền muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở ngoài, có thê không gây lo âu phiên muộn? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thê có, này Tý-kheo, ở đây, này Tỷ-kheo, 
có người không nghĩ như sau: "Cái gì chắc chăn đã 
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là của tôi, nay chắc chăn không còn là của tôi. Cái gì 
chắc chắn có thể là của tôi, chắc chăn tôi không được 
cái ấy". Người đó không sầu muộn, than vãn, khóc 
lóc, không đấm ngực, không ởi đến bất tỉnh. Như 
vậy, này lIỷý-kheo, có cái không thực có ở ngoài, 
không gây lo âu phiên muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở trong có thê gây ra lo âu phiên muộn ? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, này Tý-kheo, 
có người có (tà) kiến như sau: "Đây là thế giới, đây 
là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường 
hằng, thường trú không biến chuyên. Tôi sẽ trú như 
thế này cho đến mãi mãi". Người này nghe Như Lai 
hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạt trừ tất cả kiến 
xứ, cô chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh 
chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ 
khát ái đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Người 
đó có thể nghĩ như sau: "Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, 
chắc chăn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không 
tỒn tại". Người đó sâu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm 
ngực, đi đến bắt tỉnh. Này Tỷ-kheo, như vậy là có cái 
không thực có ở trong có thê gây ra lo âu phiền 
muộn. 
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— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở trong, không gây ra lo âu, phiên muộn ? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, có người 
không có (tà) kiến như sau: "Đây là thế giới, đây là 
tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, 
thường trú, không biến chuyền, tôi sẽ trú như thế này 
cho đến mãi mãi". Người này nghe Như Lai hay đệ 
tử Như Lai thuyết pháp đề bạt trừ tất cả kiến xứ, cố 
chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chị 
mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát 
ái để đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Vị ây 
không nghĩ như sau: "Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, 
chắc chăn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không 
tồn tại". VỊ ây không sầu muộn, than vãn, khóc lóc; 
vị ấy không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là có cái không thực có ở 
trong, không gây ra lo âu, phiền muộn. 
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ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không 
chuyền biên, có thê trú như thê này mãi mãi không ? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thấy một vật sở hữu được nắm 
giữ nào, mà vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chuyền biến, có 
thể trú như thế này mãi mãi. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể chấp thủ Ngã 
luận thủ nào mà Ngã luận thủ ây được chấp thủ như 
vậy lại không khởi lên sâu, bị, khó, u, não không? 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Ngã luận thủ 
nào mà Ngã luận thủ áy được cháp thủ như vậy lại 
không khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não không? 


— Bạch Thế Tôn không. 
— Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thầy Ngã luận thủ nào mà Ngã 


luận thủ ây được chấp thủ như vậy lại không khởi lên 
sầu, bi, khổ, ưu, não. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông có kiến y nào, mà 
kiên y ây được y chỉ như vậy lại không khởi lên sáu, 
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— Bạch Thế Tôn, không 


— Lành thay, này các Tỷ-kheol Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thây một kiến y nào, mà kiến V 
ây được y chỉ như vậy, lại không khởi lên sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


- Bạch Thé Tôn, có. 


- Bạch Thé Tôn, có. 


— Chư Tỷ-kheo, nếu ngã và ngã sở thuộc không 
thê được chấp nhận là thường còn, thường hằng, thì 
kiến xứ này: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi 
chết tôi sẽ thành thường còn, thường hằng, thường 
trú, không biến chuyên tôi sẽ trú như thế này cho đến 
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mãi mãi". 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thể hoàn toàn, triệt 
đê chăng ngu s1 được! 


— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Bạch Thế Tôn, khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thì 
có hợp lý chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 


— Chư Tỷ-kheo, cảm thọ là thường hay vô 
thường? 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 


— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 
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— Bạch Thế Tôn, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại thì có 
hợp lý chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này là 
của tôi... tự ngã của tôi”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Chư Tỷ-kheo, tưởng là thường hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường... ? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Chư Tỷ-kheo, các hành là thường hay vô 
thường... 


- Chư Tỷ-kheo, thức là thường hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Bạch Thế Tôn, khổ. 

— Cái gì vô thường, khô thì có hợp lý chăng, khi 
chánh quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là 
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tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 
— Bạch Thế Tôn, không. 


— Do vậy, này các Ty-kheo, 


Bất cứ cảm thọ nào... 
Bất cứ tưởng nào... Bât cứ hành nào... Bất cứ thức 
nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay 
tế, liệt hay thắng, xa hay gân, tất cả thức là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi", cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ. 


Chư Tỷ-kheo, nhờ thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ 
tử yêm ly đối với sắc, yêm ly đối với thọ, yếm ly đối 
với tưởng, yếm ly đối với hành, yêm ly đối với thức. 
Do yếm ly nên ly tham. Do ly tham, nên được giải 
thoát. Trong sự giải thoát có trí khởi lên, biết được 
đã giải thoát. Vị ây biết: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui tại 
đây với một đời sống khác". 
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Và thế nào là Tỷ-kheo đã vất bỏ ẩi các chướng 
ngại? 


Ở đây, này các Tý-kheo, là đã đoạn trừ vô minh, 
cắt tận sốc rễ, làm cho như cây ta-la bị chặt đầu, 
khiến không thê tái sanh trong tương lai, không có 
khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo đã vất bỏ đi các chướng ngại. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã /ấp đây 
các thông hào ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận sốc TỄ, 

làm cho như cây ta-la bị chặt đầu. khiến không thê 

tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh 

khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã lấp đầy 
thông hào. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã øhổ lên 
cột trụ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đã đoạn trừ 
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khát ái, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị 
chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, 
không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo đã nhồ lên cột trụ. 


Này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã ở 
tung các lê khóa ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷý-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận sốc rễ, làm cho như 

cây ta-la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong 

tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ- 
kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã mở tung các lễ khóa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bậc 
Thánh, đã hạ cây cở xuống, đã đặt gánh nặng xuống, 
không có gì hệ lụy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị 

chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, 

không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy 

là vị Tỷ-kheo bậc Thánh, đã hạ cây cờ xuống, đã đặt 
gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. 

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã giải thoát như vậy, thì 

chư Thiên ở Đề thích Thiên giới, Phạm thiên giới, 


Sanh chủ giới sẽ 
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kheo ấy, nếu nghĩ răng: "Y ở đây, có thức của Như 
Lai”. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, 


Chư Tý-kheo, Ta nói như vậy, thuyết như vậy, 
một số Sa-môn, Bà-la-môn Ta một cách 
phi chơn, hỗ đồ, hư vọng, không thực: "S$a-môn 
Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn 
diệt, húy diệt, sự tiêu điệt các hữu tình". Nhưng này 
các Tỷ-kheo, Ta không là như vậy, Ta không nói như 
vậy, Ta không như các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đã 
xuyên tạc một cách phi chơn, hồ đồ, hư vọng, không 
thật: "Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, 
đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình". 


— Chư Tỷ-kheo, nếu ở đây những người khác 
nhiếc măng, phi báng, làm cho Như Lai tức 
giận, thì này các Tỷ-kheo, ở đây, Như Lai 
không có sân hận, không có bất mãn, tâm không 
phẫn nộ. 


— Chư Tý-kheo, nếu ở đây, những người khác 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như 
Lai, thì này các Tỷ-kheo, ở đây Như Lai không 
có hoan hỷ, sung sướng, Tâm không thích thú. 
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= Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác nhiếc mắng, phi báng, làm cho các Ông tức 
giận, ở đây các Ông chớ có sân hận, bất mãn, tâm 
chớ khởi phẫn nộ. 


=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các 
Ông, thì ở đây, các Ông chớ có hoan hý, sung 
sướng, tầm chớ sanh thích thú. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các 
Ông, thì ở đây, các Ông hãy suy nghĩ: “Đáy là 
điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là những trách 
nhiệm ta phải làm ". 


= Do vậy, này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của 
các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ, sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


Chư Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông? 
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Chư Tỷ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ sắc. Các Ong từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


Chư Tỷ-kheo, thọ không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ thọ. Các Ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


Chư Tỷ-kheo, tưởng không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ tưởng. Các Ong từ bỏ tưởng sẽ đem 
lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 


Chư Ty-kheo, các hành không phải của các 
Ông, hãy từ bỏ các hành. Các Ông từ bỏ các 
hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho 
các Ông. 


Chư Tỷ-kheo, thức không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ thức. Các Ong từ bỏ thức sẽ đem lại 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 
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— Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế 


Tôn, 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái gì không phải 
của các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư 
Tỷ-kheo, và cái gì không phải ‹ của các Ông? Chư Tỷ- 
kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ sắc. Các 
Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài 
cho các Ông. Chư Tỷ-kheo, thọ... (như trên)... Chư 
Tỷ-kheo tưởng... (như trên)... Chư Tỷ-kheo, hành... 
Chư Tý-kheo, thức không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ thức. Các Ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dài cho các Ông. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm tỏ 
lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại 
trừ các vải quân cũ, nên những vị Tý-kheo, là bậc 
A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý 
tưởng đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được 
g1ả1 thoát nhờ chánh trí, 
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tử) của những vị này không thể chí bày. Chư 
Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo giảng... 
được loại trừ các vải quân cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thì những vị này 
thành các vị hóa sanh, nhập diệt tại đây, không 
còn phải trở lui vào đời này nữa. Chư Tỷ-kheo, 
như vậy, pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ 
các vãi quấn cũ. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham 
sân si, thì tất cả những vị ấy thành bậc Nhất lai, 
chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. 
Chư Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo 
giảng... được loại trừ các vãi quấn cũ. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đoạn trừ ba kiết sử, thì tất cả những vị ấy trở thành 
bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc ác thú, quyết 
định hướng đến chánh giác. Chư Tỷ-kheo, như 
vậy, pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ các 
vải quấn cũ. 
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> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
là những vị tùy pháp hành, tùy tín hành, thì tất cả 
những vị này sẽ ,„ chư Tỷ- 
kheo, như vậy pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ khỏi các vải quấn cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm 
cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, 
được loại trừ các vải quân cũ, nên những vị nào 
chỉ đủ lòng tin nơi Ta. chỉ đủ lòng thương mến 
đỗi với Ta, thì tất cả những vi ấy được 


_ Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Những Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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9 Cái gì vô thường, ở đấy ông phải đoạn 
trừ lòng dục - Kinh Vô Thường — 
Tương IH, 142 


Vô Thường — Tương II, 142 


1-3) Nhân duyên ở Sàvatth1. Rồi một Tỷ-kheo... bạch 
Thê Tôn: 


- Lành thay, bạch Thể Tôn, Thể Tôn hãy thuyết pháp 
văn tắt cho con... con sẽ sống một mình, tịnh cư, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cấm... 


4) - Cái gì vô thường, này Tý-kheo, ở đây, Ông 
phải đoạn trừ lòng dục. 


- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con 
đã hiêu. 


5) - Lời Ta nói một cách văn tắt, này Tỷ-kheo, Ông 
đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thê nào ? 


là vô thường, ở đây, con phải đoạn trừ lòng 
dục. Lời nói văn tắt này của Thê Tôn, con đã hiệu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 
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7) - Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, 
này Tý-kheo! Như vậy lời Ta nói một cách vắn tắt, 
Ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là vô 
thường, này Tỷ-kheo, ở đây Ông cần phải đoạn trừ 
lòng dục. Thọ là vô thường... Tưởng là vô thường... 
Các hành là vô thường... Thức là vô thường, ở đây, 
Ông cần phải đoạn trừ ' lòng dục. Lời nói văn tắt này 
của Ta, này Tỷ-kheo, Ông cân phải hiểu ý nghĩa một 

cách rộng rãi như vậy. 


8-9) Rồi Tý-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn 
dạy... Ty-kheo ây trở thành một vị A-la-hán nữa. 


VÔ THƯỜNG TÁNH 68 


10 Cái gì được thấy, được nghe.. cái ấy là thường 
hay vô thường - Kinh G1ó — Tương III, 349 


Gió — 7ương III, 349 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 
Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


-- Do có cải gì, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cải gì, 
do thiên chấp cái gì, (tà) kiến này khởi lên: "Gió 
không thối, sông không chảy, đàn bà mang thai 
không sanh, mặt trăng, mặt trời không mọc hay 
không lặn. Tất cả đêu đứng vững như cột trụ"? 


3) -- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lẫy 
Thể Tôn làm căn bản, lây Thế Tôn làm lãnh đạo, lây 
Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế 
Tôn! Thế Tôn hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời 
dạy ấy. Sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn, các Tỷ- 
kheo sẽ thọ trì. 


-- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 

4) -- Do có sắc, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ sắc, 
do thiên chấp sắc, (tà) kiến này khởi lên: "Gió không 
thối, sông không chảy, đàn bà có thai không sanh, 
mặt trăng, mặt trời không mọc hay không lặn. Tất cả 
đều đứng vững như cột trụ". 


5-7) Do có thọ... có tưởng... có các hành... 
8) Do có thức, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ thức, 
do thiên châp thức, (tà) kiên này khởi lên: "Gió 


không thôi... Tất cả đều đứng vững như cột trụ". 


9) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thể Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


-- Cđi ØìÌ vô thưởng, khổ, chịu sự biến hoại, nếu 
không chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên (tà) kiến: 


"Gió không thối... Tất cả đều đứng vững như cột 
'Ä z) XếP Á 
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-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10-12) -- Thọ... Tưởng... Các hành... 

13)... 7c là thưởng hay vô thưởng? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gi võ thưởng, khổ, chịu sự biến hoại, nếu 
không chấp thủ cái ây, thời có thể khởi lên (tà) kiên: 
"GIÓ không thối... Tát cả đêu đứng vững như cột 
trụ ”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


14) -- Cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, 
được biết, được đạt đên, được tìm cấu, được ý tư 
duy, cải áv là thường hay vô thường”? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn? 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái øì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu 
không châp thủ cái ây, thời có thê khởi lên (tà) kiên: 
"GIó không thôi... Tât cả đêu đứng vững như cột 
trụ"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


15) -- Khi nào vị Thánh đệ tử, này các Tý-kheo, đối 
VỚI Sáu xứ này, nghi hoặc được đoạn trừ; đối với khô, 
nghi hoặc được đoạn trừ; đối với khô tập khởi, nghi 
hoặc được đoạn trừ; đối với khổ đoan diệt, nghi hoặc 
được đoạn trừ; đối với con đường đưa đến khổ đoạn 
diệt, nghi hoặc được đoạn trừ; như vậy, này các Tỷ- 
kheo gọi là bậc Thánh đệ tử | 
không còn bị thối đọa, quyết chắc hướng đến giác 
nøộ. 
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II Cái là nhân cho sắc thọ tưởng sanh 
khởi cái ấy cũng là vô thường - Kinh 
Có Nhân Là Vô Thường — Tương IH, 
49 


Có Nhân Là Vô Thường — 7zơng II, 49 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì là 
nhân, cái gì là duyên cho sắc sanh khởi, cái ấy cũng 
vô thường. Sắc đã được cái vô thường làm cho 
sanh khởi, này các Tỷ-kheo, từ đâu có thể thường 
được? 


4) Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì là 
nhân, cái gì là duyên cho thọ sanh khởi; cái ấy cũng 
vô thường. Thọ đã được cái vô thường làm cho sanh 
khởi, này các Tỷ-kheo, từ đâu có thể thường được? 


5) Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô thường... 
6) Các hành, này các Tyỷ-kheo, là vô thường... 
7) Thức, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì là 


nhân, cái gì là duyên cho thức sanh khởi, cái ấy cũng 
vô thường. Thức đã được cái vô thường làm cho 
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sanh khởi, này các Tỷ-kheo, từ đâu có thể thường 
được? 


8) 


Có Nhân Là Khổ — 7ơng IIL, 40 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) Sắc, này các Tý-kheo, là khổ. Cái gì là nhân, cái 
øì là duyên cho sắc sanh khởi, cái ấy cũng khổ. Sắc 
đã được cái khổ làm cho sanh khởi, này các Tỷ- 
kheo, từ đâu có thể lạc được? 


4) Thọ, này các Tý-kheo, là khổ... 
5) Tưởng, này các Tỷ-kheo, là khô... 


6) Các hành, này các Tỷ-kheo, là khô... 
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7) Thúc, này các Tỷ-kheo, là khô. Cái øì là nhân, cái 
øì là duyên cho thức sanh khởi, cái ấy cũng khổ. 
Thúc đã được cái khổ làm cho sanh khởi, này các 
Tỷ-kheo, từ đâu có thể lạc được? 


8) 


Có Nhân Là Vô Ngã — 7ơng II, 5 I 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatfh1... 


3) Sắc, này các Tỷ- -kheo, là vô ngã. Cái gì là nhân, 
cái øì là duyên cho sắc sanh khởi, cái ấy cũng vô ngã. 
Sắc đã được cái vô ngã làm cho sanh khởi, này các 
Tỷ-kheo, từ đầu là ngã được? 


4-6) Thọ... Tướng... Các hành, này các Ty-kheo, là 
vô ngã... 
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7) Thức, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái øì là nhân, 
cái gì là duyên cho thức sanh khởi, cái ấy cũng vô 
ngã. Thức đã dược cái vô ngã làm cho sanh khởi, 
này các Tỷ-kheo, từ đâu là ngã được? 


8) 
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I2 Có sắc, thọ.. nào là thường còn, 
thường hằng, thường trú.. - Kinh 
Phân Bò —- Tương III, 257 


Phân Bò — 7ơng III, 257 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 
3-4) Sau khi ngồi, vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có thể có sắc nào, sắc ấy là thưởng 
còn, thưởng hằng, thường trú, Không chịu sự biến 
hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú như vậy? 


5-8) Bạch Thế Tôn, có thể có thọ nào... có thể có 
tưởng nào... có thể có các hành nào... có thể có thức 
nào, thức ấy là thường còn, thường hăng, thường trú, 
không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hăng, vĩnh 
tru như vậy? 


9) Này Tý-kheo, không có sắc nào, sắc ấy là thường 
còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến 
hoại, vĩnh viên thường hằng, vĩnh trú như vậy. 


10-13) - Này Ty-kheo, không có thọ nào... không có 


tưởng nào... không có các hành nào... không có thức 
nào, thức ây là thường còn, thường hăng, thường trú, 
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không chịu sự biên hoại, vĩnh viên thường hăng, vĩnh 
trú như vậy. 


14) Rồi 
và nói với Tỷ-kheo ây: 


15) - Này Tỷ-kheo, cho đến được một ngã thể nhỏ 
như thế này cũng không thường còn, thường hăng, 
thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn 
thường hăng, vĩnh trú. 


16) Nếu được một ngã thê nhỏ như thế này, này Tỷ- 
kheo, là thường còn, thường hăng, thường trú, không 
chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú, 
thời đời sống Phạm hạnh đề chơn chánh đoạn tận khổ 
đau không thể trình bày. 


Vì này Tỷ-kheo, cho đến được một ngã thể nhỏ bé 
như thế này cũng không thường còn, thường hằng, 
thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn 
thường hăng, vĩnh trú; do vậy đời sống Phạm hạnh 
đề chơn chánh đoạn tận khổ đau có thể trình bày. 


r . Khi Ta là vị vua Sát-đế-ly đã 
làm lê quán đảnh, Ta có 84.000 đô thị, và đô thị 
Kusàvatì là bậc nhât. 
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18) Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đề-ly, đã làm 
lê quán đảnh, Ta có 


19) Này Tỷý-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đề-ly đã làm 
lê quán đảnh, Ta có 


20) Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đề-ly đã làm 
lễ quán đảnh, Ta có 84.000 sàng tọa làm bằng ngà, 
làm băng lõi cây, làm bằng vàng, làm bằng bạc, trải 
bằng nệm len có lông dài, trải bằng chăn len trăng, 
trải băng chăn len thêu bông, trải nệm bằng da con 
sơn dương gọi là kadali, có lầu che phía trên và có 
gối chân màu đỏ cả hai đầu. 


21) Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đé-ly đã làm 
lễ quán đảnh, Ta có 84.000 con voi với những trang 
sức bằng vàng, với những cờ xí băng vàng, bao bọc 
với những lưới bằng vàng, và voi chúa Uposatha là 
bậc nhất. 


22) Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đé-ly đã làm 
lễ quán đảnh, Ta có 84.000 con ngựa với những trang 
sức bằng vàng, với những cờ xí băng vàng, bao bọc 
với những lưới băng vàng, và ngựa chúa Valàhaka là 
bậc nhất. 
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23) Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đề-ly đã làm 
lễ quán đảnh, Ta có 84.000 
, với những cờ xí băng vàng, bao bọc 
với những lưới băng vàng, và cỗ xe Vejayanta là bậc 
nhât. 


24) Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đé-ly đã làm 
lễ quán đảnh, Ta có 84.000 châu báu, và Ma-ni châu 
là bậc nhất. 


25) Này Tý-kheo, khi Ta là... Ta có 84.000 phụ nữ, 


26) Này Tỷ-kheo, khi Ta là... Ta có 84.000 chư hầu 
Sát-đế-ly, và Binh chủ báu là bậc nhất. 


27) Này Tỷ-kheo, khi Ta là... Ta có 84.000 con bò 
cái, với những dây thừng băng vải đay mịn màng, và 
chậu sữa băng bạc. 


28) Này Tỷ-kheo, khi Ta là... Ta có 84.000 áo bằng 
, bằng vải lụa tĩnh tế, băng vải len tỉnh 


tế, băng vải bông tinh tế. 


29) Này các Ty-kheo, khi Ta là... Ta có §4.000 đĩa 
, và trên ấy các cơm sáng và cơm chiêu được dọn 


^ 


lên. 
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30) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong 84.000 đô thị 
ây, đô thị Ta trú thời ây là kinh đô Kusàvatì. 


31) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong 84.000 cung 
điện ây, cung điện Ta trú thời ây là cung điện 
Dhamma. 


32) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong 84.000 trùng các 
ây, trùng các Ta trú là trùng các Mahàvyùha. 


33) Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, trong 84.000 sàng tọa 
ầy, sàng tọa Ta thọ dùng thời â ấy là sàng tọa bằng ngà, 
hay bằng lõi cây, hay bằng vàng, hay bằng bạc. 


34) Lại nữa, này các Ty-kheo, trong 84.000 con voi 
ấy, con voi Ta cưỡi thời ấy là voi chúa Uposatha. 


35) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong 84.000 con ngựa 
ây, con ngựa Ta cưỡi thời ây là ngựa chúa Valàhaka. 


36) Lại nữa, này các Ty-kheo, trong 84.000 cỗ xe ây, 
cỗ xe Ta cưỡi thời ấy là cỗ xe Vejayanta. 


37) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong 84.000 phụ nữ 
ây, phụ nữ hâu hạ Ta thời ây là Khattiyàm hay 
Velàmikà. 

38) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong 84.000 áo mặc 


ây, đôi áo Ta mặc thời ây, hoặc băng vải gai tinh tê, 
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hay băng lụa tinh tế, hay bằng len tinh tế, hay bằng 
vải bông tình tê. 


39) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong 84.000 đĩa bản 
ấy, một dĩa bàn Ta dùng để ăn một phần (nàlika) 
cơm, còn dĩa bàn thứ hai, Ta dùng để ăn đồ ăn tương 
đương. 


40) 


41) 


42) Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để 
nhàm chán đối với tất cả hành, là vừa đủ để ly 
tham, là vừa đủ đê giát thoát. 
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13 Dầu Như Lai có xuất hiện hay không - 
Kinh XUẤT HIỆN -— Tăng I, 522 


XUẤT HIỆN - 7ðng L, 522 


1. - Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện 
hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú 
tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: 
''Tất cả các hành là vô thường ". Về vấn đê này, Như 
Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh 
giác trì, chánh giác ngộ, Như Lai tuyển bồ, thuyết 
giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, 
hiển thị: "Tất cả các hành là vô thường". 


2. Này các Tỷ-kheo, dẫu các Như Lai có xuất hiện 
hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú 
tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: 
''Tất cả các hành là khổ"'. Về vấn đề này, Như Lai 
chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh giác 
tri, chánh giác ngộ Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, 
tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biột, hiển thị: 
"Tất cả các hành là khổ" 

3. Này các Tỷ-kheo, dẫu các Như Lai có xuất hiện 
hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú 
tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: 
''Tất cả các pháp là vô ngã ". Về vấn đề này, Như Lai 
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chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh giác 
tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, 
tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biớt, hiển thị: 
"Tắt cả các pháp là vô ngã". 
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14 Hãy như thật chánh quán con mắt là vô thường 
- Kinh Diệt Hỷ Tiêu Tận I — Tương IV, 237 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 1 — 7ơng IV, 237 
1)... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy mắt vô 
thường là vô thưởng, thấy vậy là chánh trì kiến. Do 
thấy chơn chánh, vị ấy nhàm chán. Do diệt hỷ tiêu 
tận (nandđi) nên tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên 
diệt hý tiêu tận. Do diệt hý, tham tiểu tận nên tâm 
được goi là khéo giải thoái. 


4-7) Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy tai vô 

thường là vô thường... thấy mũi vô thường là vô 

thường... thấy lưỡi vô thường là vô thường... thấy 
vô thường là vô thường... 


8) Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy ý vô thường 
là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do thấy 
chơn chánh, vị ây nhàm chán. Do diệt hỷ tiêu tận nên 
tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiêu tận. 
Do diệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo 
giải thoát. 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 2 — 7ơng IV, 238 
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(Như kinh trên, chỉ khác là thể vào các sắc, các tiếng, 


các hương, các VỊ, các xúc, các pháp). 


Diệt Hỷ Tiêu Tận 3 — 7zơng IV, 238 
1-2):.. 


3) -- Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý mắt, và hãy 
như thật chánh quán con mắt là vô thường. Này 
các Tỷ-kheo, do như lý tác ý con mắt và như thật 
chánh quán con mắt là vô thường, Tỷ-kheo nhàm 
chán đối với con mắt. Do diệt hỷ tiêu tận nên tham 
tiếu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiếu tận. Do 
diệt hỷ, tham tiêu tận nên tám được goi là khéo giải 
thoát. 


4-7) Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý tai... mũi... 
lưỡi... thân... 


8) Này các Ty-kheo, hãy như lý tác ý và như thật 
chánh quán ý là vô thường. Này các Tỷ-kheo, do như 
lý tác ý và như thật chánh quán ý là vô thường, Tỷ- 
kheo nhàm chán đối với ý. Do diệt hỷ tiêu tận nên 
tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên diệt hỷ tiêu tận. 
Do diệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo 
giải thoát. 
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Diệt Hỷ Tiêu Tận 4— 7ơng IV, 239 


(Như kinh trên chỉ thể vào n các tiếng, các 


hương, các Vị, các xúc và các ) 


VÔ THƯỜNG TÁNH 


S7 


15 Hãy như thật quán sắc là vô thường...- 
Kinh Hỷ Được Đoạn Tận 1 — Tương 
HH, 99 


Hỳ Được Đoạn Tận I — 7ơng II, 99 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) Này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo thấy sắc vô 
thường là vô thường; đấy là chánh tri kiến của vị 
ấy. Thây chơn chánh như vậy, vị ấy yếm ly. Do hỷ 
đoạn tận, tham được đoạn tận. Do tham đoạn tận, hỷ 
được đoạn tận. Do hỷ, tham đoạn tận, tâm được giải 
thoát, vị ấy được gọi là vị đã khéo giải thoát. 


4-6) Này các Tý-kheo, khi một Tỷ-kheo thấy vô 
thường là vô thường... tưởng vô thường... các 
vô thường... 


7) Này các Tỷ-kheo, khi vị Tyỷ-kheo thấy thức vô 
thường là vô thường; đấy là chánh tri kiến của vị ấy. 
Thấy chơn chánh như vậy, vị ây yếm ly. Do hỷ đoạn 
tận, tham được đoạn tận. Do tham đoạn tận, nên hỷ 
được đoạn tận. Do hỷ, tham đoạn tận, tâm được giải 
thoát, VỊ ây được gọi là vị đã được khéo giải thoát. 


VÔ THƯỜNG TÁNH 98 


Hỷ Được Đoạn Tận 2 — 7ø» LII, 99 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) Hãy như lý tác ý sắc, này các Tỷý-kheo, hãy như 
thật quán (samanupassati) sắc là vô thường. Này 
các Tỷ-kheo, Tý-kheo nào như lý tác ý sắc, như thật 
quán sắc là vô thường, vị ấy yếm ly đối với sắc. Do 
hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận. Do tham đoạn tận, 
hỷ được đoạn tận. Do hỷ, tham đoạn tận. tâm được 
giải thoát, vị ấy được gọi là vị đã được khéo giải 
thoát. 


4) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào như lý tác ý thọ... 
tác ý tưởng... tác ý các hành 


5) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào như lý tác ý thức, 
như thật quán thức là vô thường, vị ấy yếm ly đối với 
thức. Do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận. Do tham 
đoạn tận, hỷ được đoạn tận. Do hỷ, tham đoạn tận, 
tâm được giải thoát, vị ây được gọi là đã được khéo 
giải thoát 
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16 Không có øì sanh lại không bị tử vong 
- Kinh Tuổi Thọ —- Tương IL, 240 


Tuổi Thọ — 7ương I, 240 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn ở Ràjagaha, tại Trúc Lâm, chô 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: - "Này các Tỷ- 
kheo" 


- “Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thê Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài 
Người ở đời này, rồi phải đi trong tương lai! Hãy 
làm điêu lành. Hãy sống Phạm hạnh. Không có gì 
sanh ra lại không bị tứ vong. Này các Tỷ-kheo, 
người sống lâu chỉ có một trăm năm, hoặc it hơn, 
hoặc nhiêu hơn. 


4) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
bài kệ với Thế Tôn: 
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Loại Người thọ mạng đài, 
Người lành chớ âu lo, 

Bú sữa no, hãy sống 

Tử vong đâu có đến. 


(Thể Tôn): 


5) Loài Người thọ mạng ngắn, 
Người lành phải âu lo, 

Như cháy đầu, hãy sống, 

Tử vong rồi phải đến. 


6) Rồi Ác ma, biết được "Thế Tôn đã biết ta 
biên mật tại chô. 
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I7 Kinh MẶT TRỜI - Tăng III, 418 


MẶT TRỜI - 7ăng II, 418 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Vesàlì, tại rừng Ambapàli. Tại 
đấy, Thế Tôn gọi các ly-kheo: “Này các Iỷ-kheo'. 
“Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


2. Này các Tỷ-kheo, 


> Các hành là vô thưởng. 

> Các hành là không có kiên cố. 

> Các hành là không an ổn. 

> Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ 
để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ 
để giải thoát đổi với tất cả hành. 


s* Núi chúa Sineru, này các Tỷ-kheo, dài 84 ngàn do 
tuần, rộng 84 ngàn do tuân, chìm xuống biên lớn 
84 ngàn do tuần, nổi lên trên biển lớn 84 ngàn do 
tuân. Này các Tý-kheo, rồi có thời, nhiều năm, 
nhiễu trăm năm, nhiễu ngàn năm, nhiễu trăm 


ngàn năm, trời không mưa. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường. 
Này các Tý-kheo, các hành là không có kiên cố. Này 
các Ty-kheo, các hành là không an ôn. Cho đến như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là 
vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất 
cả các hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có thời, sau một thời gian 
rât dài, mặt trời thứ hai hiện ra. 


3. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ hai có mặt, thời 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô 
thường... là vừa đủ đê giải thoát đôi với tât cả các 
hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
g1an rât dài, mặt trời thứ ba hiện ra. 


4. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ ba có mặt, thời 
các sông lớn như sông Hãng, sông Yamunà, 
Acrravatì, Sarabhù, Mahn, 


Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ đê giải 
thoát đôi với tât cả các hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
g1an rât dài, mặt trời thứ tư hiện ra. 
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5. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ tư hiện ra, thời 
các biên hô lớn, từ đây các sông lớn chảy ra, ví như 
Anotatà, Sìhapapàtà, Rathakàrà, Kannamunda, 


Kunàlà, Chaddantà, Mandàkimì, 
Như vậy, này 


các Tý-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ để 
giải thoát đôi với tât cả các hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
g1an rât dài, mặt trời thứ năm hiện ra. 


6. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm có mặt, 
thời nước các biên lớn rút lui một trăm do tuần, nước 
các biển lớn rút lui hai trăm do tuần, các nước biên 
lớn rút lui ba trăm do tuần... Nước các biến lớn rút 
lui bảy trăm do tuần; nước các biên lớn dừng lại sâu 
đến bảy cây sảla, sáu cây sàla, năm cây sàla, bốn cây 
sàla, ba cây sàla, hai cây sàla, chỉ một cây sàla. Nước 
biển lớn dừng lại, sâu đến bảy đầu người, sâu đến sáu 
đầu người, năm đầu người, bốn đầu người, ba đầu 
người, hai đầu người, một đầu người, nửa đầu người. 
Nước các biến lớn dừng lại, sâu chỉ đến eo lưng của 
người, chỉ đến đầu gôi của người, chỉ đến mắt cá của 
người. 


Vĩ như này các Tỷ-kheo, vào mùa thu khi trời mưa 
hạt lớn, chô này chỗ khác, trong các dâu chân của 
các con bò cái, có những vũng nước nhỏ đọng lại. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, chỉ còn những vũng 
nước nhỏ trong dâu chân các con bò cái là nước của 
biên lớn còn lại, chô này chô kia. 


Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, nước 
biên lớn chỉ bằng độ ngón tay. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ đề giải thoát 
đối với tất cả các hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
g1an rât dài, mặt trời thứ sáu hiện ra. 


7. Này các Ty-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời 


Ví như, này các Tỷ-kheo, các lò của người thợ gốm 
mới đốt lửa lên, sanh khói lên, phun khói lên. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện 
ra, thời đât lớn này và núi chúa Sineru sanh khói lên, 
thôi khói lên, phun khói lên. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... 
là vừa đủ đê giải thoát đôi với tât cả các hành. 


s* Này các Tỷ-kheo, rôi có một thời, sau một thời 
g1an rât dài, mặt trời thứ bảy hiện ra. 
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Š. Này các Ty-kheo, khi mặt trời thứ bảy hiện ra, trái 
đất lớn này và núi chúa Sineru bốc cháy, rực cháy, 
trở thành một màn lửa. Và khi quả đắt lớn này và núi 
chúa Sineru cháy đỏ lên, cháy rực lên ngọn lửa do 
gió thối bốc cao đến Phạm thiên giới. Các chóp ngọn 
của núi Sineru, cao đến một, hai, ba, bốn, năm trăm 
do tuân, khi bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, bị cả khối 
lửa to lớn phá hoại và chinh phục, liền sụp đồ xuống. 


Sau khi quả đất lớn và núi Sineru bị cháy đỏ lên, cháy 
rực lên, không tìm thây tro và lọ đen. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, khi bơ và dẫu được cháy 
đỏ, được cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi quả đất lớn này và 
núi chứa Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không 
tìm thấy tro và lọ đen. 


>> Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô /zởng. 
Này các Tý-kheo, các hành là không có kiên cố. 
Này các Tỷ-kheo, các hành là không an ổn. Cho 
đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm 
chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát 
đối với tất cả hành. 


Ở đây, này các TỶ J-kheo, ai là người có thể nghĩ rằng, 
ai là người có thể tin rằng: "Quả đất này và núi chúa 
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Sineru sẽ bị đốt cháy, sẽ bị hủy hoại, sẽ không còn 
tôn tại nữa", trừ những người đã được chứng kiên. 


9. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo S⁄ Sunefta 
thuộc ngoại đạo, được ly tham trong các dục. Này 
các Tỷ-kheo, Đạo Sư Sunetta có hàng trăm người đệ 
tử. Đạo Sư Sunetta thuyết pháp cho các đệ tử về 
cọng trú với chư Thiên ở Phạm thiên giới. 


Và tất cả những aI năm hiểu một cách hoàn toàn trọn 
vẹn lời thuyết dạy của Sunetta, về cọng trú với chư 
Thiên ở Phạm thiên giới, khi thân hoại mạng chung, 
họ được sanh lên thiện thú Phạm thiên giới. 


Những ai không nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn 
vẹn lời dạy của Sunetfa, sau khi thân hoại mạng 
chung, một số được sanh cộng trú với chư Thiên ở 
Tha hóa Tự tại, một số được sanh cọng trú với chư 
Thiên ở Hóa Lạc thiên, một số được sanh cọng trú 
với chư Thiên ở Đâu-suất Thiên, một số được sanh 
cọng trú với chư Thiên ở Dạ-ma Thiên, một số được 
sanh cọng trú với chư Thiên ở Thiên giới Ba mươi 
ba, một số được sanh cọng trú với chư Thiên ở Bốn 
Thiên vương, một số được sanh cọng trú với các đại 
gia đình Sát-đề-ly, một số được sanh cọng trú với các 
đại gia đình Bà-la-môn, một số được sanh cọng trú 
với các đại gia đình gia chủ. 
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10. Rồi này các Tỷ-kheo, Đạo Sư Sunetta suy nghĩ 
như sau: “Thát không xứng đáng cho ta trong đời sau 
lại có một sanh thú giống như sanh thú của các đệ 
tử. Vậy ta hãy tu tập tôi thượng từ bi". 


Rồi này các Tý-kheo, bậc Đạo sư Sunetta trong bảy 
năm tu tập từ tâm. 


-- Sau khi tu tập từ tâm bảy năm, trong bảy thành 
kiếp hoại kiếp, vị ấy không trở lui lại thế giới này. 

- Trong kiếp thành của thế giới, này các Tỷ-kheo, 
vị ây đi đến thế giới của Àbhassara (Quang Âm 
thiên). 

- Trong kiếp hoại của thế giới, vị ấy được sanh 
trong Phạm cung trống không. Tại đấy này các 
Tỷ-kheo, vị ây là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, bậc 
chiến thăng, bậc vô năng, bắc biến tri, bậc tự tại. 

-- Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, vị ấy là Thiên 
chủ Sakka. 

-- Nhiều lần bảy lần, VỊ ây là vị Chuyển luân Thánh 
vương theo Chánh pháp, là vị pháp vương, bậc 
chiến thăng bốn phương, đạt được sự thanh bình 
cho quốc độ, đây đủ bảy món báu. Vị ấy có hơn 
một ngàn người con traI, là những bậc anh hùng, 
dũng mãnh, đánh tan địch quân. Và vị ấy chiến 
thăng quả đất này xa cho đến hải biên, trị vì quả 
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đất này không dùng trượng, không dùng dao, 
đúng với Chánh pháp. 


Này các Tỷ-kheo, Đạo sư Suneta ấy, dâu cho thọ 
mạng lâu dài như vậy, sống lâu dài như vậy, nhưng 
không được thoát khỏi sạnh. già. chết, sâu, bi, khổ, 
tu, não. Ta nói rằng vị ây chưa giải thoát khỏi khổ. 
Vì cớ sao? Vì rằng vị ấy chưa giác ngộ, chưa thể 
nhập bốn pháp. 


11. Thế nào là bốn? 


Này các Tý-kheo, vì không giác ngộ, không thể nhập 
Thánh giới; vì không có giác ngộ, không thể nhập 
Thánh định; vì không giác ngộ, không thể nhập 
Thánh rrí tuệ; vì không giác ngộ, không thể nhập 
Thánh giải thoái. 


Này các T-kheo, sự kiện là như sau: Khi Thánh giới 
được giác ngộ, được thể nhập; khi Thánh định được 
giác ngộ, được thê nhập; khi Thánh trí tuệ được giác 
ngộ, được thê nhập; khi Thánh giải thoát được giác 
ngộ, được thê nhập, cất đứt là hữu ái; sợi dáy đưa 
đến sanh hữu được đoạn tận, nay không có tái sanh. 


Thế Tôn nói như vậy. Bậc Thiện Thệ nói xong, bậc 
Đạo Sư lại nói thêm: 
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Vô thượng giới và định, 
Trí tuệ và giải thoát, 
Gotama danh tiếng, 

Giác ngộ những pháp này. 
Đức Phật với thăng trí, 
Thuyết pháp cho Tỷ-kheo, 
Bậc Đạo sư đoạn khổ, 
Bác Pháp nhãn tịch tịnh. 
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18 Kinh VÔ THƯỜNG - Tăng III, 259 


VÔ THƯỜNG - 7ăng II, 25 


[. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, 

-_ Vị Tỷ-kheo nào thấy bắt cứ hành nào là thường 
còn, sẽ thành tựu được nhân nhục tùy thuận, sự 
kiện này không xảy ra. 

- Không thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ 74p 
vào chánh tánh quyêt định, sự kiện này không 
thê xảy ra. 

- Không nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ cng 
ngộ quả Dự lưu, hay quả Nhát Lai, hay quả Bát 
lai, hay quả A-la-hán, sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, 

- Tý-kheo nào thấy bất cứ hành nào là vô thường, 
sẽ thành tựu được nhân nhục tùy thuận, sự kiện 
này có xảy ra. 

- Thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào 
chánh tánh quyết định, sự kiện này có xảy ra. 

- Nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ 
quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bât lai, hay quả A- 
la-hán, sự kiện này có xảy ra. 
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KHÔ - 7ðăng III, 260 


- Thật vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất 
cứ hành nào là lạc, sẽ thành tựu... (như trên với 
những thay đôi cân thiệt) 


VÔ NGÃ - 7ăng III,260 


- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất 
cứ hành nào là ngã, sẽ thành tựu... (như kinh 98 với 
những thay đôi cân thiêt). 


NIÉT BÀN - 7ðng II, 260 


- Thật vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nào thấy Niết- 
bàn là khổ, sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận, 
sự kiện này không xảy ra... (như kinh 98 với những 
thay đối cân thiết.) 
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19 Kinh Đầu Ngón Tay — Tương III, 263 


Đầu Ngón Tay — 7ơng II, 263 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 
3) Sau khi ngồi, vị Tỷ-kheo ây bạch Thế Tôn: 


4) Bạch Thể Tôn, có thể có sắc nào là thưởng còn, 
thường "hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, 
vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú như vậy? 


5) Bạch Thế Tôn, có thể có thọ nào... 
6) Bạch Thế Tôn, có thể có tưởng nào... 
7) Bạch Thế Tôn, có thê có các hành nào... 


8) Bạch Thế Tôn, có thể có thức nào, thức ấy là 
thường còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự 
biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú như vậy? 


9) Này Tý-kheo, không có sắc nào, sắc ấy là thường 
còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến 
hoại, vĩnh viễn thường hăng, vĩnh trú như vậy. 


10-13) Này Ty-kheo, không có thọ nào... không có 


tưởng nào... không có các hành nào... không có thức 
nào, thức ây lại thường còn, thường hăng, thường trú, 
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không chịu sự biên hoại, vĩnh viên thường hăng, vĩnh 
trú như vậy. 


14) Rồi 
tay và nói với Tỷ-kheo ấy: 


15) - Này Tỷ-kheo, cho đến một sắc nhỏ như thế này 
cũng không thường còn, thường hăng, thường trú, 
không chịu sự biên hoại, vĩnh viên thường hăng, vĩnh 
trú. 


Nếu một sắc nhỏ như thế này, này Tỷ-kheo, là 
thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự 
biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú, thời đời 
sống Phạm hạnh để chơn chánh đoạn tận khổ đau 
không thể trình bày. 


Nhưng vì rằng, này Tý-kheo, cho đến một sắc nhỏ 
như thể này cũng không thường còn, thường hăng, 
thường trú, không chịu sự biến hoại, do vậy, đời sông 
Phạm hạnh đề chơn chánh đoạn tận khổ đau có thê 
trình bày. 


16) Cho đến một thọ nhỏ như thế này, này các Tỷ- 
kheo, cũng không thường còn, thường hăng, thường 
trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn, thường hằng, 
vĩnh trú. Nếu thọ nhỏ như thế này, này Tỷ-kheo, là 
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thường còn, thường hăng, thường trú... có thể trình 
bày. 


17) Cho đến một tưởng... 
18) Cho đến một hành... 


19) Cho đến một thức nhỏ như thế này, này Tỷ-kheo, 
cũng không thường còn, thường hăng, thường trú, 
chịu sự biến hoại, không vĩnh viễn thường hằng, vĩnh 
trú. Nếu một thức nhỏ như thế này, này Tỷ-kheo, là 
thường còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự 
biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú, thời đời 
sông Phạm hạnh đề chơn chánh đoạn tận khổ đau 
không thể trình bày. Nhưng vì răng, này Tỷ-kheo, 
cho đến một thức nhỏ như thế này cũng không 
thường còn, thường, hăng, thường trú, chịu sự biến 
hoại, do vậy đời sông Phạm hạnh để chơn chánh 
đoạn tận khô đau có thê trình bày. 


20) Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo, sắc là thường 
hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


- Thọ... tưởng... các hành... thức là thường hay vô 
thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
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21-22) Thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử nhàm chán 
đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với 
các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, 
vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự 
giải thoát, trí khởi lên: “7ø đã được giải thoát”. VỊ 
ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


"”r 


nữa”. 
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20 Mục đích của quán vô thường trợ 6 
xúc xứ - Kinh TỒN GIÁ NÀGITA - 
Tăng LH, 347 


TÔN GIÁ NÀGITA -— 7ðăng II, 347 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa các người Kosala, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la- 
môn tên là Icchànangalam. Tại đấy, Thế Tôn trú ở 
Icchànangalam, trong khóm rừng lcchànangalam. 


Các Bà-la-môn gia chủ ở [cchànangalam được nghe: 
"Sa-môn Tôn giả Gotama là Thích tử xuất gia từ gia 
đình họ Thích, đã đến Icchànangalam, trú ở 
lcchànanagalam trong khóm rừng Icchànangalam. 
Về Tôn giả Gotama ấy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi: " « Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với 
thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng 
với Thiên giới, Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn các loài Trời và Người. Sau khi đã chứng 
ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây 
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đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị 
A-la-hán như vậy! » " 


Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, sau khi 
đêm ấy đã mãn, cầm theo rất nhiều đồ ăn loại cứng 
và loại mềm, đi đến khóm rừng Icchànangalam, sau 
khi đến, đứng ở ngoài cổng vào, và lớn tiếng làm 
huyên náo. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thê Tôn. 
Rồi Thê Tôn bảo Tôn già NàgIta: 


- Này Nàgita, những ai đã đên, và làm ôn ào như 
những hàng cá với đông cá lớn? 


- Các người ấy, bạch Thê Tôn, là các Ba-la-môn gia 
chủ ở Icchànangalam, đang đứng ở ngoài công vào, 
đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho 
Thế Tôn và chúng Tăng. 


- Này Nàgtta, Ta không có liên hệ gì với danh vọng 
và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàgtta, 
những ai tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm 
được an ồn, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, 
mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được 
không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Hãy 
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3. - Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! 
Thiện Thệ hãy chấp nhận! Nay Thế Tôn sẽ đi đến 
chỗ nào, tại chỗ ây các Bà-la-môn gia chủ ở thị trần 
và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng 
dường. Ví như trời mưa nặng hạt, và nước mưa được 
chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các Ba-la- 
môn gia chủ ở thị trần và ở quốc độ họ cũng sẽ đi 
đến, với tâm hướng về cúng đường. Vì cớ sao? Bạch 
Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. 


4. - Này Nagita, Ta không có liên hệ gì với danh 
vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này 
Nàgtta, những aI tìm được không có khó khăn, tìm 
được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, 
tìm được an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh 
giác lạc, mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm 
được không phí sức. Hãy để họ thọ hưởng lạc như 
phân ây, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh 
văn lạc. 


Này Nàgtta, 
-_ Với ai ăn, uông, nhai, nêm, thời đại tiện, tiêu 


tiện, là kết quả tất nhiên cho người ấy. 
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Với ai năng nê về ái lạc, 


Ai sông chuyên chú tâm về tướng bắt tịnh, 
thời sự nhàm chán đối với tịnh tướng được an 
trú. Đầy là kết quả tất nhiên cho người ấy. 

-_ Ai sống tùy quán vô thường trong sáu xúc 
xứ, 
Đấy là kết quả tất nhiên cho người ây. 
AI sống tùy quán sanh diệt đối với năm thủ 


. Đây là kêt quả tât nhiên cho người ây. 
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21 Niệm vô thường - Kinh SỢ HÃI 
TRONG TƯƠNG LAI 1 - Tăng H, 
470 


SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 1 - 7ăng II, 470 


1. - Này các Ty-kheo, do quán thây năm sợ hãi 
trong tương lai này, thật là vừa đủ để vị Tỷ- -kheo 
sông ở rừng không phóng dật, nhiệt tình, tỉnh tấn để 
chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ. Thế nảo là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng 
quán sát như sau: “Nay fa Sống một mình trong rừng. 
Khi ta sống một mình trong rừng, con răn có thể căn 


ta, con bò cạp có thể căn fq, Con rÍf có thể căn ta. Do 


Này các Tý-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ nhất này 
về tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống Ở 
trong rừng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn để 
chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc 
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những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo sống Ở trong 
rừng quán sát như sau: “Nay fa sống một mình trong 
rừng. Khi ta sống một mình irong rừng, ƒq CÓ thể vấp 
ngã và té xuống, cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh 
khi ăn, hay mật có thể làm ta khuấy động, hay niêm 
dịch (đàm) có thể làm tạ khuấy động, các gió như 
kiếm có thể làm ta khuấy động, do vậy ta có thể mệnh 

chung. Như vậy là chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy 
hăng hải, cố Sẵng ‹ để chứng đạt những gì chưa chứng 
đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để 
chứng ngộ những øì chưa chứng ngộ”. 


Này các Ty-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ hai này về 
tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ- -kheo sông ở rừng 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 
chứa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo sống Ởở rừng 
quán sát như sau: “Nay fa sống một mình trong rừng. 
Sống một mình trong rừng, ta chung sống với các 
loài thú nguy hiểm, như sư tử, cọp, báo, gấu, dã can. 


Chúng có thể đoạt mạng sống của fq, có thể làm ta 
mệnh chung. Như vậy là một sự chướng ngại cho ta. 
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Vậy ta hãy hãng hái tỉnh cần để chứng đạt những gì 
chưa chứng đạt, đê chứng đặc những gì chưa chứng 
đãc, đê chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ”. 


Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về 
tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. 


5. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo sống Ở rừng 
quán sát như sau: “Nay f4 sông một mình trong rừng. 
Trong khi ta sống một mình (rong rừng, ía chung 


sống với các loài ăn trộm, ăn cấp đã hành nghề. 


Chúng có thể đoạt mạng sông của ta, chúng có thể 
làm fa mạng chung và như vậy là một chướng ngại 
cho ta. Vậy ta hãy hăng hái tỉnh tấn, để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ”. 

Này các Tý-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ tư này về 
tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tân, để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. 
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6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo sống Ở rừng 
quán sát như sau: “Nay f4 sông một mình ở trong 
rừng. Ở trong rừng có những loài phi nhân nguy 


hiểm, chúng có thể đoạt mạng sông của ta làm ta 
mệnh chung, như vậy là một chướng ngại cho ta. Vậy 


ta hãy hãng hải tỉnh cần để chứng đạt những gì chưa 
chứng đạt, chưng đặc những gì chưa chưng đấc, 
chứng ngộ những øì chưa chứng ngộ”. 


Này các Tý-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ năm này 
vê tương lai, thật là vừa đủ đê T'ỷ-kheo sông ở rừng, 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 


SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 2 - 7ăng II, 474 


1. - Này các Tý-kheo, do quán thây năm sự sợ hãi 
về tương lai này, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt 
những øì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa 
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chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Thế 
nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 
sau: "Nay ta còn trẻ, niên thiểu, còn thanh niên, tóc 
đen nhánh, trong buổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi 
đời. Nhưng rồi đến thời già sẽ xúc chạm thân này. 
Khi đã già yếu, và bị già chỉnh phục, thật không dễ 
gì để tác hy đến giáo pháp của các Đức Phật, thật 
không dễ 8', để sống tại các trú xứ rừng nút cao 
nguyên xa văng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, 
không đáng ra, không đáng thích, không khả ý, ta 
hãy hăng hải tỉnh cần trước khi thời ấy đến, để chứng 
đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị già, ta sẽ 
sống được thoải mái". 


Này các Tý-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ nhất này 
vê tương lai, như vậy là vừa đủ đề Tỷ-kheo sông 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến... để 
chứng ngộ những gì chưa chứng nộ. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát như 
sau: “Nay fa ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điêu 
hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 


hợp với tỉnh tấn, nhưng rồi đến thời bệnh sẽ xúc 
phạm thân này. Khi đã bị bệnh và bị bệnh chỉnh 
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phục, thật không dễ gì tác ý đến giáo pháp của các 
Đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ 
rừng múi cao nguyên xa văng. Trước khi trạng thái 
ấy đến với ta, không đảng ưa, không đáng thích, 
không khả ý, ta hãy hãng hái tỉnh cân trước Khi thời 
ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ. Và nêu thành tựu trạng 
thái này, dâu có bị bệnh, fa sẽ sống được thoải mái ”. 


Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ hai này về 
tương lai, như vậy là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến... đề 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát như 


Nhưng rôi đến thời có nạn đói, mất 
mùa, đô ăn khất thực nỗ lực được, không dễ gì nuôi 
sống bằng khất thực nỗ lực. Và những người bị nạn 
đói sẽ dời đến chỗ nào được nhiễu đồ ăn; tại đấy, 
phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp. Khi 
phải sông với quân chúng, phải sống với hỗn tạp, 
thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các Đức 
Phật, thật không dễ gi để sống tại các trú xứ. rừng 
núi cao nguyên xa văng. Trước khi trạng thái ấy đến 
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với ta, không khả ý, ta hãy hăng hái tỉnh cân trước 
khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng 
đạt... để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và 
nêu thành tựu trạng thái ấy, có bị đói kém, ta sẽ sống 
được thoải mái ". 


Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về 
tương lai, như vậy là vừa đủ để vị Tý-kheo sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, đạt đến... để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 
sau: 


Nhưng rồi đến thời có sự sợ hãi về nạn cướp rừng, 
dân chúng trong nước leo lên xe để trồn tại chỗ nào 
có sự sợ hãi, dân chúng di động đến chỗ có Sự an ổn. 
Tại đấy, phải sống với quần Chúng, phải sống với 
hồn tạp, thật không để với quần Chúng, sông với hỗn 
tạp, thật không dễ gì để tác ÿ đến giáo pháp của các 
Đức Phật, thật không dễ gỉ để sống tại các trú xứ 
rừng núi cao nguyên xa văng. Trước khi trạng thái 
ấy đến với ta, không đảng ưa, không đáng thích, 
không khả ý, ta phải hãng hái tỉnh cân trước khi thời 
ấy đến để chứng đạt những gì chưa chứng đạt... để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành 
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tựu trạng thái ấy, có gặp sự sợ hãi, ta sẽ sông được 
thoái mái ”. 


Này các Tý-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ tư này về 
tương lai, như vậy là vừa đủ để Tỷ-kheo sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, đề đạt đến... để chứng 
ngộ những gì chưa chứng ngộ. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 


nhưng rồi đến thời chúng Tăng chia rễ. 
Khi chúng Tăng chia rẽ, thật không dễ gì để tác ý 
đến giáo pháp của các Đức Phát. Thật không dễ gì 
để sống tại các trú xứ rừng núi, cao nguyên xa văng. 
Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, 
không đáng thích, không khả ÿý, ta hãy hãng hải tỉnh 
cần trước khi thời ây đến, để chứng đạt những gì 
chưa chứng đạt... để chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, chúng 
Tăng có chia rẽ, ta sẽ sống được thoải mái". 


Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ năm nảy 
về tương lai, như vậy là vừa đủ đề vị Tỷ-kheo sông 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến... 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 
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Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sợ hãi này về 
tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống không 
phóng, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì 
chưa chứng đạt, chứng đắc những øì chưa chứng đạt, 
chứng ngộ những gì chưa chứng nsộ. 


SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 3 — 7ăng II, 479 


1. - Có năm sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ- 
kheo, nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai. Các Thây cần phải hoàn toàn rõ biết chúng, 
sau khi rõ biết, cần phải tinh tân đoạn trừ chúng. Thế 
nào là năm? 


2. Này các Tỷ-kheo, sẽ có những vỉ Tỷ-kheo trong 
tương lai không tu tâ không tu tâ 

IMkhôn: tu (tập. RỂ không tu tập. Dö thân không 
tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập, nêu họ thọ đại giới cho các người khác, họ sẽ 
không có thể huấn luyện trong tăng thượng giới, 
trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Các 
người ấy sẽ trở thành những người thân không tu tập, 
g1ới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. 
Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không 
tu tập, tuệ không tu tập, họ sẽ thọ đại giới cho các 
người khác, họ không có thể huấn luyện trong tăng 
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Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 
lai; các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 
khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để 
đoạn trừ chúng. 


3. Lại nữa, này các Tỷ- -kheo, các Tỷ-kheo trong 


họ làm y chỉ sư cho các người khác. Họ không có 
thể huấn luyện trong tăng thượng giới, trong tăng 
thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Những người ấy 
sẽ trở thành những người thân không tu tập, giới 
không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Các 
người ấy, do thân không tu tập, giới không tu tập, 
tầm không tu tập, tuệ không tu tập, lại làm y chỉ sư 
cho những người khác, họ không có thể huấn luyện 
trong tăng thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong 
tăng thượng tuệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do Pháp 
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ô nhiêm, nên Luật bị ô nhiễm. Do Luật ô nhiễm, nên 
Pháp bị ô nhiễm. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sự sợ hãi thứ hai về tương 
lai, nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 
Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thây cần phải tinh tân 
để đoạn trừ chúng. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các ly-kheo ífrong 
tương lai sẽ trở thành những người thân không tu tập. 
giới không tu tập, tâm không tu tập. tuệ không tu tập. 
Do thân không tu tập. giới không tu tập. tâm không 
tu tập, tuệ không tu tập, khi họ thuyết về Thắng 
pháp hay về Quảng thuyết (Trí siải luận). họ rơi 
vào hắc pháp. không có thể giác ngộ rõ ràng. Này 
các Tỷ-kheo, đây là do ô nhiễm Pháp, nên sanh ô 
nhiễm Luật; do ô nhiễm Luật, nên sanh ô nhiễm 
Pháp. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 
lai, các Thây cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 
khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để 
đoạn tận chúng. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 
trong tương lai thân không tu tập. giới không tu tập. 
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tâm không tu tập. tuệ không tu tập. Do thân không tu 
tập. giới không tu tập. tâm không tu tập. tuệ không 
tu tập, đối với các kinh tạng do Như Lai tuyên 
thuyết, thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thé, liên hệ 
đến không, khi các kinh ấy được thuyết giảng, họ 
không có nghe, họ không có lắng tai, họ không an 
trú tâm liễu giải, họ không nghĩ rằng các kinh ấy cần 
phải học tập, cần phải học thuộc lòng. Còn những 
kinh điển do các thi sĩ làm, những bài thi, với những 
chữ văn hoa, với những câu văn hoa, thuộc ngoại 
điển do các đệ tử thuyết, trong khi các kinh ấy được 
thuyết giảng, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ lóng tai, họ an 
trú tâm liễu giải. Các pháp ấy, họ sẽ nghĩ cần phải 
học tập, cần phải học thuộc lòng. Này các Tỷ-kheo, 
đây là do Pháp ô nhiễm, nên Luật ô nhiễm; do Luật 
ô nhiễm, nên Pháp ô nhiễm. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 
lai, các Thây cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 
khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để 
đoạn tận sợ hãi ây. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 
tronø tương lai không tu tậ không tu tậ 
không tu tậ không tu tập. Do thân không tu 


tập. giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
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tu tập nên các trưởng lão Tý-kheo sẽ sống đây đủ, 
biếng nhác dẫn đầu trong thối đọa. từ bỏ gánh 
nặng viễn ly, không có hăng hái tinh tấn để chứng 
đạt những gì chưa chứng đạt, đê chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. Và quân chúng về sau sẽ đi theo tà kiến của họ. 
Họ sẽ trở thành những người sống đây đủ, biếng 
nhác, dẫn đâu trong thôi đọa, từ bỏ gánh nặng, viễn 
ly, sẽ không hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì 
chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Như 
vậy, này các Tý-kheo, do nhiễm ô về Pháp, đưa đến 
nhiễm ô về Luật; do nhiễm ô về Luật, đưa đến nhiễm 
ô về Pháp. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 
Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn đề đoạn 
tận sợ hãi ẫy. 


Này các Tỷ-kheo, năm sợ hãi về tương lai này, nay 
chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. 
Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi 
hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tần đề đoạn 
tận sự sợ hãi ẫy. 
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SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 4-— 7ăng II, 484 


1. - Có năm sợ hãi về tương lai này, 


2. Này các Ty-kheo, các Tỷ-kheo trong tương lai 
sẽ tham muốn các Y tốt đẹp. Do họ tham muốn các 
y tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ các y nhặt nơi đồng rác, họ sẽ 
từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ 
xa văng, họ sẽ đi đến các làng, thị trần, kinh đô vua 
chúa và sống tại các chỗ ấy. Vì nhân y áo, họ sẽ rơi 
vào những hành vi tầm cầu không thích hợp. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 
Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn đề đoạn 
trừ sợ hãi ấy. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những TỶ-kheo trong 
tương lai sẽ tham muốn các đồ ăn khất thực ngon 
lành. Do họ tham muốn các đô ăn khất thực ngon 
lành, họ sẽ từ bỏ nếp sông khất thực, từ bỏ các khu 
rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ xa văng. Họ 
sẽ đi vào các làng, thị trần, kinh đô của vua và sinh 
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sông tại đây, tìm cầu các món ăn thượng vị, như với 
đầu lưỡi. Do nhân đô ăn khât thực, họ sẽ rơi vào 
nhiêu hành động tâm câu không thích hợp. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ hai về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai... đề đoạn trừ sợ hãi ây. 


4. Lại nữa, này các Ty-kheo, những IÝỷ-kheo (rong 
tương lai sẽ tham muốn sàng tọa tốt đẹp. Do họ 
tham muốn các sàng tọa tôt đẹp, họ sẽ từ bỏ nếp sông 
dưới gốc cây, họ sẽ từ bỏ các khu rừng, các vùng cao 
nguyên, các trú xứ xa văng. Họ sẽ đi vào các làng, 
thị trần, kinh đô của vua và sinh sống tại đấy. Vì nhân 
sàng tọa, họ sẽ rơi vào nhiều hành động tầm cầu 
không thích hợp. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai... đề đoạn trừ sợ hãi ây. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tý-kheo 
trong tương lai sẽ sống liên hệ với TỶ-kheo-ni, các 
chánh học nữ, các Sa-di-ni. Khi sông liên hệ với 
Tỷ-kheo-nI, chánh học nữ, Sa-dI-ni, này các Tỷ- 
kheo, được chờ đợi là: Họ sẽ không thích thú sống 
Phạm hạnh, hay họ sẽ rơi vào một trong những tội 
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lỗi ô nhiễm, sẽ từ bỏ học pháp và trở lui lại đời sống 
thê tục. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi... để đoạn trừ sợ hãi ấy. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 
trong tương lai sông liên hệ với các người có hệ 
lụy đến khu vườn, với các Sa-di. Khi sống liên hệ 
với các người có hệ lụy đến khu vườn và với các Sa- 
đi, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là họ sẽ sống và 
tận hưởng các vật liệu cất chứa, và họ sẽ làm các thô 
tướng đối với đất đai và đối với các sản phẩm trồng 
trọt. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 
Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tân 
đề đoạn tận sự sợ hãi ây. 


Năm sự sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ-kheo, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 
Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn 
đề đoạn tận những sợ hãi ẫy. 
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22 Thuyết pháp văn tắt - Kinh Bàhiya — 
Tương IV, 111 


Bàhiya — 7Tương IV, 111 
l)... 
2) Rồi Tôn giả Bàhiya đi đến Thế Tôn... 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Bàhiya bạch Thế 
Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thể Tôn, nếu Thế Tôn văn tắt 
thuyết pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Thể 
Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cần. 


4-8) -- Ông nghĩ thế nào, này Bảhiya, mắt là thường 
hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng nêu quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Các sắc là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


9)... Do duyên ý xúc này khởi lên cảm thọ gì, lạc, 
khô hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây là thường hay vô 
thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng nêu quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10) -- Thấy vây, này Bàhiya, bậc Đa văn Thánh đệ 


tử nhàm chán đôi với mặt, nhàm chán đôi với sắc, 
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nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với 
nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, 
khô hay bất khô bắt lạc; vị ây nhàm chán đối với cảm 
thọ ây. Do nhàm chán, vị ây ly tham. Do ly tham, vị 
ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết 
răng: "Ta đã được giải thoát". Vị ây biết rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa". 


11) Và Tôn giả Bàhiya trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 


Vắn Tắt — Tương IV, 97 
1-2)... 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda... bạch Thế 
Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thể Tôn, nếu Thế Tôn văn tắt 
thuyết pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Thể 
Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cần. 


4-6) -- Ông nghĩ thế nào, này Ananda, mắt là thường 
hay vô thường? 
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-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Các sắc là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- .. Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc 
khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bât khô bât lạc; cảm 
thọ ây là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng khi quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 
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-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
.. Tai... Mũi... 


7-9)... Lưỡi... Thân... Do duyên ý xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khô, hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thể Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


-- Cái øì vô thường, khô, chỊu sự biên hoại, có hợp 
lý chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


10) -- Thấy vây, này Ananda, bậc Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt... nhàm chán đối với nhãn 
xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ 
hay bất khổ bắt lạc; vị ây nhàm chán cảm thọ ây. Do 
nhàm chán, vị ây ly tham. Do ly tham, vị ây được 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: 
"Ta đã được giải thoát". Vì ây biết rõ: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa". 
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23 Thuyết pháp vắn tắt - Kinh Ràdha 1 — 
Tương IV, §7 


Ràdha l1 — 7zơng IV, 87 


l)... 
2) Rồi Tôn giả Ràdha... 

3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế 
Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thể Tôn, nếu Thế Tôn văn tắt 
thuyết pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Thể Tôn 
con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dậit, 
nhiệt tâm, tỉnh cần. 


4) -- Cái gì vô thường, này Ràdha, ở đây Ông cần 
phải đoạn tận lòng dục. 


5-7) Và này Ràdha, cái gì là vô thường? Mắt, này 
Ràdha, là vô thường, ở đây 

. Các sắc là vô thường... Nhãn thức là vô 
thường... Nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên 
cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khô bắt lạc; cảm thọ ấy 
là vô thường. Ö đây, Ông cần phải đoạn tận lòng 
dục... TaI... MũI... 
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8-9)... Lưỡi... Thân... 


10) Ý là vô thường, ở đây Ông cần phải đoạn tận 
lòng dục. Các pháp... Y thức... Do duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khô bắt lạc; cảm thọ 
ấy là vô thường. Ở đây, Ông cần phải đoạn tận lòng 
dục. 


11) 


Ràdha 2 — 7zơng IV, 88 


1-2-3)... 


4) -- Phàm cái gì là khổ, này Ràdha, ở đây Ông cân 
phải đoạn tận lòng dục. 


5-10) Và này Ràdha, cái gì là khổ? Mắt, này Ràdha, 
là khổ; ở đây, Ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các 
pháp... Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên ý xúc, 
khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khô bất lạc; 
cảm thọ ấy là khô. Ở đây, Ông cần phải đoạn tận lòng 
dục. 


11) Phàm cái øì là khổ, này Ràdha, ở đây, Ông cần 
phải đoạn tận lòng dục. 
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Ràdha 3 — 7zơng IV, 89 
1-2-3)... 


4) -- Phàm cái gì là vô ngã, này Ràdha, Ông cần 
phải đoạn tận lòng dục. 


5-9) Và này Ràdha, cái gì là vô ngã? Mắt, này 
Ràdha, là vô ngã; ở đây, Ông cần phải đoạn tận lòng 


dục. Các sắc... Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên ý 


xúc... 


10) Ý là vô ngã... Các pháp... Ý thức... Ý xúc... Do 
duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ hay bất 
khô bất lạc; cảm thọ ấy là vô ngã. Ở đây, Ông cần 
phải đoạn tận lòng dục. 


11) Phàm cái gì là vô ngã, này Ràdha, ở đây, Ông 
cân phải đoạn tận lòng dục. 


Kotthika 1 — 7zơng TV, 240 


l)... 
2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika đi đến Thế Tôn... 
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3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika bạch 
Thê Tôn: 


-- Bạch T, hé Tôn, lành thay, nếu Thể Tôn thuyết pháp 
Văn tắt cho con. Sau khi nghe pháp từ Thế Tôn, con 
sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cần. 


-- Cái gì vô thường, này Kotthika, ở đấy Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục. Này Kotthika, cái gì là vô 
thường? 


4) Mắt là vô thường, này Kotthika, ở đây Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục. Các sắc là vô thường, ở đấy 
Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Nhãn thức là vô 
thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Nhãn 
xúc là vô thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ lòng 
dục. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, 
khô, hay bất khô bất lạc; cảm thọ ấy là vô thường, ở 
đây Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. 


5-8) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


9) Ý là vô thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ lòng 
dục. Các pháp là vô thường, ở đấy Ông cần phải đoạn 
trừ lòng dục. Ý thức là vô thường, ở đây Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục. Ý xúc là vô thường, ở đấy 
Ông cân phải đoạn trừ lòng dục. Phàm duyên ý xúc 
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khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khô bất lạc; 
cảm tho ây là vô thường, ở đây Ông cân phải đoạn 
trừ lòng dục. 


10) Cái gì vô thường, này Kotthika, ở đấy Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục. 


Kotfhika (2) (3) — Tương IV, 241 


(Hai kinh này giống kinh trên chỉ khác là một kinh 


nói đến khỗ, một kinh nói đến vô ngã) 
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24 Thế nào là vô thường - Kinh Vô Thường — 
Tương IIL, 340 


Vô Thường — 7zơng III, 340 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế 
Tôn: 


-- "Vô thường, vô thường", bạch Thể Tôn, được nói 
đến như vậy. Bạch Thê Tôn, thê nào là vô thường? 


4) -- Sắc, này Ràdha, là vô thường. Thọ là vô 
thường. Tưởng là vô thường. Hành là vô thường. 
Thức là vô thường. 


5) Do thấy vậy, này Ràdha, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm 
chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, 
nhàm chán đối thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. 
Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 
khởi lên: "7a đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thải này nữa ”. 


Vô Thường Tánh — 7ơng III,340 
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(Kinh như trên, chỉ thay "vô thường" bằng "bộ 
ủ 
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25 Thọ mạng 72000 bửa cơm - Kinh 
ARAKA - Tăng III, 471 


ARAKA -7äng HH, 47] 


1. - Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo sư tên là 
Araka thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục. 
Này các Tỷ-kheo, Đạo sư Araka có đến hàng trăm đệ 
tử. Đao sư Araka thuyết pháp cho các đê tử như sau: 


2. "Này Bà-la-môn, 


Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điêu lành, sống 
đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bât tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, giọt sương trên đầu ngọn cỏ, 
khi mặt trời mọc, mau chóng biến mắt, không tỒn tại 
lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la-môn, như giọt sương là 
đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều 
khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngội 
Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người 
đã sanh, không có bất tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, khi trời mưa nặng hạt, bong 
bóng nước trên nước mau chóng biến mắt, không tôn 

tại lầu dài. Cũng vậy, này Bà-la-môn, như bong bóng 
nước là đời sống của loài Người, nhỏ bé, không đáng 
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kê, nhiêu khô đau, nhiêu ưu não. Với bùa chú, hãy 
giác ngộ! Hãy làm điêu lành, sông đời Phạm hạnh! 
Với người đã sanh, không có bât tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, con sông trên núi chảy xa, 
dòng nước chảy nhanh, lôi cuỗn theo vật này vật 
khác, không có sát-na nào, không có giây phút nào, 
không có thời khắc nào có dừng nghỉ, nó phải chảy 
tới, cuồn cuộn chảy, thúc đây chảy tới. Cũng vậy, 
này Bà-la-môn, ví như con sông ấy là đời sống của 
loài Người, nhỏ bé, không đáng kể... với người đã 
sanh, không có bất tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, người lực sĩ tụ lại một cục 
nước miếng trên đâu lưỡi và nhồ đi không có phí SỨC. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, ví dụ với cục nước miếng 
là đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng kể... Với 
người đã sanh, không có bắt tử. 


Ví như, nảy Bà-la-môn, một miếng thịt được quăng 
vào một nỗi sắt được hâm nóng cả ngày, mau chóng 
biến mắt, không tôn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la- 
môn, ví như miếng thịt là đời sống con người, nhỏ 
bé, không đáng kể... Với người đã sanh, không có bất 
tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, con bò cái sắp bị giêt, được 
đắt đên lò thịt, môi bước chân giơ lên là bước gân 
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đến bị giết, gần đến chết. Cũng vậy, này Bà-la-môn, 
ví dụ với con bò cái sắp bị giết là đời sống con người, 
nhỏ bé, không đáng kề, nhiều khổ đau, nhiễu ưu não. 
Với bùa chú, hãy giác ngộ, hay làm điều lành, hãy 
sống Phạm hạnh. Với người đã sanh, không có bất 


KhÀ) 


tử. 

3. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, tuổi thọ của loài 
Người lên đến 60.000 năm. Người con gái 500 tuổi 
có thể đến tuổi lấy chồng. Lúc bấy giờ, này các Tỷ- 
kheo, loài Người có sáu loại bệnh: lạnh, nóng, đói, 
khát, đại tiện, tiểu tiện. 


Này các Ty-kheo, bậc Đạo sư Araka ẫy, VỚI loài 
Người thọ mạng dài như vậy, sống lâu như vậy, ít 
bệnh như vậy, lại thuyết pháp cho các đệ tử như vậy: 
"Ít oi, này Bà-la-môn, là đời sống loài Người, nhỏ 
bé không đáng kế, nhiêu khổ đau, nhiễu ưu não. Với 
bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời 
Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử " 


Nay, này các Tỷ-kheo, ai nói một cách chơn chánh, 
phải nói như sau: "Ít oi, là đời sống loài Người, nhỏ 
bé, không đáng kể, nhiêu khổ đau, nhiễu ưu não. Với 
trí tuệ, hãy giác ngộ! Hãy làm điểu lành, hãy sống 
Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử". 
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-_ Nay, này các Tỷ-kheo, ai sống lâu, vị ấy sống 
một trăm tuôi, ít hơn hay nhiều hơn. 

- Mạng sống 100 tuổi, này các Tỷ-kheo, được 
chia thành 300 mùa: một trăm mùa đông, một 
trăm mùa hạ, một trăm mùa mưa. 

- Này các Tỷ-kheo, dâu cho sông ba trăm mùa, 
người ấy sống 12 lần 100 tháng: 400 tháng 
lạnh, 400 tháng nóng, 400 tháng mưa. 

- Này các Tý-kheo, dầu cho sống 12 lần 100 
tháng, người ấy sống 24 lần một trăm nửa 
tháng: S00 nửa tháng lạnh, S00 nửa tháng nóng, 
S00 nửa tháng mưa. 

- Này các Tý-kheo, dầu cho sống 24 lần một 
trăm nửa tháng, người ấy sống 36 lần 1000 
đêm: 12.000 đêm lạnh, 12.000 đêm nóng, 
12.000 đêm mưa. 

- Này các Tý-kheo, dầu cho sống 36 lần 1000 
đêm, người ấy ăn chỉ có 72 ngàn bữa cơm: 24 
ngàn bữa cơm vào mùa lạnh, 24 ngàn bữa cơm 
vào mùa nóng, 24 ngàn bữa cơm vào mùa mưa. 
Đầy gồm có với sữa mẹ và thời gian không có 
đồ ăn. Ở đây, có những khi không có bữa ăn 
này, nghĩa là tức giận không ăn cơm, khổ đau 
không ăn cơm, bịnh hoạn không ăn cơm, trai 
giới không ăn cơm, không thâu hoạch được, 
không ăn cơm. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, tuôi thọ một trăm năm của 
loài Người được Ta gọi là tuôi thọ, được gọi là lượng 
của tuổi thọ, được gọi là thời tiết, được gọi là năm, 
được gọi là tháng, được gọi là nửa tháng, được gọi là 
đêm, được gọi là đêm ngày, được gọi là bữa ăn, được 
gọi là giữa bữa ăn. 


4. Này các Tỷ-kheo, 
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26 Tác dụng của vô thường tưởng - Kinh 
Vô Thường Tánh — Tương III, 277 


Vô Thường Tánh — Hay Tưởng — 7ơng IH, 277 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) - Do tu tập, làm cho sung mãn vô thường 
tưởng, tât cả dục tham được đoạn tận, tât cả sắc 
tham được đoạn tận, tât cả hữu tham được đoạn 


BE DEE SE arterzoasee Sam lefvl S7ecoerebe t2 te 


được tận trừ. 


4) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
do tu tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất 
cả dục tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được 
đoạn tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô 
minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. 


5) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


này các Tỷ-kheo, do tu tập, làm cho sung mãn vô 


thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận... tất 
cả ngã mạn được tận trừ. 
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6) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, 
do tu tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất 
cả dục tham được đoạn tận... tất cả ngã mạn được 
tận trừ. 


7) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


này các Tỷ-kheo, do tu tập, làm cho sung mãn vô 
thường tưởng... tât cả ngã mạn được tận trừ. 


S) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 
. Cũng 


vậy, này các Tỷ-kheo... tât cả ngã mạn được tận 
trừ. 


0) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


Cũng vậy, này các Tý-kheo... tất cả ngã mạn được 
tận trừ. 


10) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo. .. tất cả 
ngã mạn được tận trừ. 
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11) Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những tiểu 
Vương nào, tất cả những vua ấy đêu tìy thuộc vua 
Chuyển luân vương. Vua Chuyển luân vương 
được gọi là vua tối thượng đối với họ. Cũng vậy. 
này các Tỷ-kheo... tất cả ngã mạn được tận trừ. 


12) Ví nh, này các Tỷ- -kheo, ánh sáng các loại 
sao gì, tất cả ánh sáng ấy không bằng một phần 
mười sáu ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt 
trăng được xem là tối thượng trong các ánh sáng 
ấy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... tất cả ngã mạn 
được tận trừ. 


13) Vĩ như, này các Tÿ-kheo, trong mùa thu, khi 
trời mở rộng và sội sạch mây, mặt trời mọc lên 
trên bầu trời, đuổi sạch tất cả u ám khỏi hư 
không, bừng sáng, chói sáng và rực sáng. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, do tu tập, làm cho sung 
mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn 
tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, tất cả hữu tham 
được đoạn tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất 
cả ngã mạn được tận trừ. 


14) Tu tập vô thường tướng như thỄ nào, này 
các Tỷ-kheo, làm cho sung mãn như thế nào mà 
tất cả dục tham được đoạn tận... tất cả ngã mạn 
được tận trừ? 
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15) - Đây là ÑỊÑÑ, đáy là sắc tập khởi, đây là sắc 
đoạn diệt. Đây là vỆ Đáy là WEB... Day ¡à các 
IWM.. Đ2y:¿ - đây là thức tập khởi; đây là 
thức đoạn diệt. 


16) Vô thường tướng được tu tập như vậy, này 
các Tỷ-kheo, được làm cho sung mãn như vậy, tât 


trừ. 


VÔ THƯỜNG TÁNH 149 


27 _ Đầu đuôi của sự tu tập - Kinh THIÊN 
— Tăng IV, 173 


THIÊN - 7ăng IV, 173 
1.- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: 


- "Y chỉ nơi sơ Thiên, các lậu hoặc được diệt 
tận ”. 

- "Ƒ chỉ vào Thiên thứ hai, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

-_ "Y chỉ vào Thiên thứ ba, các lậu hoặc được diệt 
tán ”. 

-_ "VY chỉ vào Thiên thứ tư, các lậu hoặc được diệt 
tận ”. 

-_ “Y chỉ vào Không vô biên xư... 

-_ “Y chỉ vào Thức vô biên xư... 

-_ “Y chỉ vào Vô sở hữu xứ... 

-_ “Y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xư, các lậu 
hoặc được đoạn tận ". 


2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào sơ 
Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đến. Do duyên øì, được nói đến như vậy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng 


và tru sơ Thiên. 
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Vị ấy, ở đây đối với cái sì thuộc VỀ sắc, (luộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 
pháp ấy, vị ấy tùy quán là 


äy tránh né tâm mình khói những pháp áy. 


Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy 
hướng dân đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu 
hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hý ấy, do đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niếễt-bàn, không còn 
trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người bắn cung, hay đệ tử người băn CHHg, 
tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đồng đất 
sét, rồi người ây có thể trở thành một người bắn xa, 
bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiền. Vị ấy ở đây, đối với cái 
gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc 
về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ây tùy quán 
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là vô thường, là khô, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, 
là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, là biến hoại, là 
trống không, là vô ngã. VỊ ấy tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ây, sau khi tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ẫy, sau khi tránh né tâm khỏi những 
pháp ấy, vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, 
sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt 
tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, 
với pháp ái ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, vị ấy là vị hóa sanh, tại đây chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, các lậu 
hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đên. Do duyên 
này, được nói đên. 


3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng y chỉ Thiên thứ hai... 
y chỉ Thiên thứ ba... y chỉ Thiên thứ tư, các lậu hoặc 
được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên gì 
được nói đến? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo do đoạn tận lạc, 
đoạn tận khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm, thanh tịnh. 
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Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 
pháp ấy, vị ây tùy quán là vô thường, là khô, là bệnh, 
là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là 
khách lạ, là biến hoại, là trỗng không, là vô ngã. 


Vị ây tránh né tâm mình khỏi những pháp ây, sau khi 
tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, vị ấy hướng 
dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù 
thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả 
sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn 
trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người bắn cung, hay đệ tử người băn cung 
tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đồng đất 
sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, 


bắn nhanh, băn thủng qua vật dày lớn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc... chứng đạt và an trú sơ Thiên... thứ tư. VỊ ây Ở 
đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc 
vệ tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, 
vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt 
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nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, 
là biên hoại, là trông không, là vô ngã. 


Vị ây tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi 
tránh né tâm mình khỏi những pháp ây. 


Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vị ấy 
hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, sự diệt tận khát áI, ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không 
còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, thứ 
hai... thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy 
được nói đên. Do duyên này, được nói đên. 


4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Không 
VÔ biên xứ Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy ? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, vượt khỏi các sắc tưởng một 


cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý đên tưởng sai biệt, biệt rắng: "Hư không 
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là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về 
tưởng, thuộc về hành... vị Ấy... do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết- 
bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, ta nói răng: "Y chỉ vào Không vô 
biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đên. Do duyên này, được nói đên. 


5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Thức vô 
biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... các lậu hoặc 
được đoạn diệt", được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không có vật 
gì , chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. VỊ ây ở đây, 
đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng... vị ấy... 
do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại 
đấy chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế giới 
này nữa. 

Này các Tý-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Vô sở hữu 


xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt", được nói đên như 
vậy. Do duyên này được nói đên. 
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Như vậy, xa cho đến các tướng Thiên chứng, cho 
đến như vậy, cân phải lây trí để thể nhập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các xứ này, như Phi tưởng 
phi phi trưởng Thiên chứng và Diệt thọ tưởng là 
những xứ, các Tỷ-kheo Thiên quán, khéo léo chứng 
nhập, khéo léo khởi xuất Thiên Chứng. Ta nói răng: 
''Squ khi chứng nhập và khởi xuất, cơ xứ ấy cân 
phải được chơn chánh làm cho biết rõ ". 
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28 _ Đầu đuôi của sự tu tập - Kinh Vị Giữ Giới — 
Tương III, 298 


Vị Giữ Giới - 7ương III, 298 


1) Một thời, Tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) và Tôn 
giả Mahà Kotthika trú ở Bàrànasi (Ba-la-nal), tại 
Isipatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyên. 


2-3) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đên Tôn giả Sàriputta... thưa 
như sau: 


-- Thưa Hiền giả SàrIiputta, những pháp gì TỷỶ-kheo 
giữ giới cần phải như lý tác ý? 


4) -- Này Hiền giả Kotthika, Tỷ-kheo giữ giới cần 
là vô thường, khô, 
bệnh hoạn, ung nhọt, mỗi tên, bất hạnh, ốm đau, 
người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 


3) Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uân, thọ thủ uấn, 
tưởng thủ uẫn, hành thủ uẫn, thức thủ uân. Này Hiển 
giả Kotthika, vị Tỷ-kheo giữ giới cần phải như lý tác 
ý năm thủ uân là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung 
nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, 
rỗng không, vô ngã. 
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6) Này Hiền giả, sự kiện này xảy ra: Tý-kheo giữ giới 
do như tác ý năm thủ uân này là vô thường... vô ngã, 
có thê chứng được quả Dự lưu. 


7) -- Với Tỷ-kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiển 
giả Sariputta, những pháp gì cần phải như lý tắc ý? 


8-9) -- Với Tỷ-kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền 
giả Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thú uấn là 
vô thường, khô, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất 
hạnh, ôm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô 
ngã. 

Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỷ-kheo Dự 
lưu, do như lý tác ý năm thủ uân này là vô thường... 
vô ngã, có thể chứng được quả Nhứt lai. 


10) - Nhưng Tỷ-kheo Nhứt lai này Hiển giả 
Sàriputta, phải như lý tác ý các pháp gì? 


11) -- Tỷ-kheo Nhứt lai, này Hiền giả Kotthika, cần 

là vô thường, khô, 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ôm đau, 
người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 


Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tý-kheo 
Nhứt lai, do như lý tác ý năm thủ uân này là vô 
thường... vô ngã, có thê chứng được quả Bât lai. 
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12) -- Nhưng Tỷ-kheo Bất lai này Hiển giả 
Sàriputta, cân phải như lý tác ý những pháp gì? 


13-15) -- Tỷ-kheo Bắt lai, này Hiền giả Kotthika, cần 

là vô thường, khô, 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ôm đau, 
người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 


Sự kiện này có thê xảy ra, này Hiên giả, Tỷ-kheo Bất 
lai, do như lý tác ý năm thủ uân này là vô thường... 
vô ngã, có thê chứng được quả A-la-hán. 


16) -- Nhưng vị A-la-hán, này Hiển giả Sàriputta, 
cán phải như lý tác ý các pháp gi? 


này là vô thường, khô, bệnh 
hoạn, ung nhọt, mũi tên, bât hạnh, ôm đau, người lạ, 
hủy hoại, rồng không, vô ngã. 


18) Với vị A-la-hán, này Hiền giả, không có gì phải 
làm nữa, hay không có phải thêm gì nữa trong công 
việc làm. Nhưng sự tu tập, làm cho sung mãn những 
pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niêm 
tỉnh giác. 

Vị Có Nghe — 7zzơng III, 300 
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(Hoàn toản như kinh trước, chỉ thay thế vị có nghe 
cho vị g1ữ giới ). 
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29_ 4 điên đảo tưởng - Kinh TƯỞNG 
ĐIÊN ĐẢO - Tăng I, 650 


TƯỞNG ĐIÊN ĐẢO - 7ðăng I, 650 


1. - Này các Tý-kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm 
điên đảo, kiên điên đảo này. Thê nào là bôn? 


-- Trong vô thường, nghĩ là thường, đó là tưởng 
điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

-_ Trong khổ nghĩ là không khổ, đó là tưởng điên 
đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

-. Trong vô nøã, nghĩ là ngã, đó là tưởng điện đảo, 
tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

- Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh, đó 
là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 
Này các Tỷ-kheo có bốn tưởng điên đảo, tâm điên 

đảo, kiến điên đảo này. 

2. Này các Tý-kheo có bốn tưởng không điên đảo, 

tâm không điên đảo, kiến không điên đảo này. 

Thế nào là bốn? 

-_ Trong vô thường, nghĩ là vô thường, đó là tưởng 
không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không 
điên đảo. 
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-_ Trong khổ, nghĩ là n” 

-. Trong vô ngã, nghĩ là T 

- Trong không thanh tịnh nghĩ là không thanh tịnh, 
đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, 


kiên không điên đảo. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng không điên đảo, tâm 
không điên đảo, kiên không điên đảo này. 


3. Trong vô thưởng, tưởng thưởng. 
Trong khổ tưởng là lạc, 

Trong vồ nga, tưởng ngấ, 

Trong bất tịnh, trởng tịnh, 

Chúng sanh đến tà kiến, 

Tâm động, tưởng tà vọng, 

BỊ ma trói buộc chặt, 

Không thoát khỏi ách nạn, 

Chúng sanh bị luân chuyển, 

Trong sanh tử luân hồi. 


Khi chư Phật xuất hiện, 

Ở đời chói hào quang, 

Tuyên thuyết diệu pháp này, 
Đưa đến khổ lắng dịu. 

Nghe pháp, được trí tuệ, 

Trở lại được tự tâm, 

Thấy vô thường không thường, 
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Thấy đau khổ là khổ, 
Thấy tự ngã không ngã, 
Thấy bắt tịnh không tịnh, 
Do hành chánh trì kiến, 
Vượt qua mọi đau khổ. 
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30 6 lợi ích - Kinh KHÔNG CÓ HẠN 
CHÉ 1 — Tăng III, 260 


KHÔNG CÓ HẠN CHẾ 1 - 7ăng II, 260 


2. Thê nào là sáu? 


-_ Tất cả hành hiện ra với tôi, không có an trú. 
-_ Ý của tôi không ưa thích tất cả thế giới. 

-_ Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới. 

-_ Ý của tôi sẽ nghiêng về Niết-bàn. 

-_ Các kiết sử của tôi đi đến đoạn diệt. 

-_ Và tôi sẽ thành tựu tối thượng Sa-môn hạnh. 


Thấy được sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa 
đủ đê vị Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô thường, 
không có hạn chê trong tât cả hành. 


KHÔNG CÓ HẠN CHÉ 2 —7ăng III, 261 
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2.. Thê nào là sáu? 


- Trong tất cả hành, tưởng Niết-bàn sẽ được an 
trú trong tôi, ví như kẻ giêt người đang đưa dao 
lên chém. 

-_ Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới. 

-_ Tôi sẽ trở thành một người thây được tịnh lạc 
trong Niêt-bàn. 

-_ Các tùy miên trong tôi sẽ được nhồ lên. 

-_ Tôi sẽ là người đã làm các việc nên làm. 

-_ Tôi sẽ với từ tâm hầu hạ bậc Đạo Sư. 

Thấy được sáu lợi ích này, này các Tý-kheo, thật là 
vừa đủ đê Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng khô không 
có hạn chê trong tât cả hành. 


KHÔNG CÓ HẠN CHÉ 3 — 7ăng III, 262 
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2. Thế nào là sáu? 
-_ Trong tất cả thê giới, tôi sẽ không dự phân vào 
trong ây. 
- Cái gì tạo ra cái "tôi" trong tôi sẽ được chận 
đứng. 
-. Cái øì tạo ra cái "của tôi” trong tôi sẽ được chận 
đứng. 
- Tôi sẽ thành tựu trí. 
-_ Không cùng chia sẻ với người khác. 
- Nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được 
tôi khéo thây. 
Thấy được sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, thật là 
vừa đủ đê Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô ngã 
không có hạn chê trong tât cả hành. 
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31 Cách quán - Kinh NGƯỜI XỨNG 
ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - Tăng 
HI, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn. với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(uê giải (hoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. 1⁄/ áy 
sau khi diệt tân năm hạ phân kiết sử, chứng được 
Trung gian Bát-Niễ_t-bàn . 


... CIHØ được Tồn hại Bát Niễt-bành 
.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Chứng được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH - Tăng III, 484 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thê nào là bảy? 

2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hiên tục, không có gián đoạn, 
vớt tâm thăng giát với tuệ thê nhập. VỊ ây VỚI sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mắt 

... tùy quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quản Ïy tham trên con mắt 

.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. Iy quản tử bó trên con mất 


... tên tai... YÊH ImmũHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... frÊn Các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... #êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /zê# hãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... ê ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thán xuc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị tưởng ... trên xuc tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /ê sắc 
... rên thanh tư... trên hương tự ... trÊn VỊ tư... trÊn 
xúc tư ... trên pháp tư 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 


trên thanh di... trên hương ái ... KrÊH Vị ái... rÊH Xúc 
đi... trên pháp ái 


VÔ THƯỜNG TÁNH 170 


Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứn sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . sờ? pháp tâm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc /ứ 
.. trên thanh tứ ... trên hương tứ... trÊn VỊ tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. SÓNg tùy quản vỗ thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 
.. sống tùy quán từ bỏ... 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tât cả thời. liên tục. 
không có gián đoạn. với (tâm thăng giải. với tuệ 
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thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập. Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không (rước không sau. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 


với tuệ thê nhập. V⁄/ ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tổn hại Bát Niễt-bành 
.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 


.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 
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.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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32 Cách tu tập và 7 quả - Kinh KHÔNG 
THƯỜNG XUYÊN - Tăng III, 292 


KHÔNG THƯỜNG XUYÊN - 7ăng III, 293 


1.- 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, có hạng người sống: Tùy quán vô thường 
trong tật cả hành, Tưởng vô thường, Cảm thọ vô 
thường: trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thắng giải với tuệ thê nhập. Vj ấy, với 
sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngó, 
chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là ruộng phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tủy quán vô thường... với tuệ thê nhập. Với v/ 
ấy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sinh 
mạng xáy đến một lần, không trước không sau. Đây 
là hạng người thứ hai, này các Tỷ-kheo... vô thượng 
ở đời. 
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4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. V7 áp, 
sau khi đoạn điệt năm hạ phần kiẾt sử, chứng được 
Trung gian Niễt-bàn... 


...Chứnơ được Tổn hại Niết-bàn... 

...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

...Cữtng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Bảy hạng người này, này các Tyỷ-kheo, đáng được 
cung kính... vô thượng ở đời. 


KHỎ - VÔ NGÃ - TỊCH TỊNH - 7ăng II, 293 


1. - Có bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính... ở đời. Thê nào là bảy? 


2. Ở đây, này các Tỷy- -kheo, có hạng người sông: tùy 
trong tất cả các hành... sống tùy 
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ngã trong tất cả các pháp... sống tùy quán lac trong 
Niết-bàn. tưởng lạc. cắm thọ lạc trong tất cả thời, 
liên tục. không có giản đoạn. với tâm thăng giải, với 
tuê thể nhập. VỊ ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính... là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán khô trong tất cả hành... sống tuỳ quán 
vô ngã trong tất cả pháp... quán lạc trong Niết-bàn, 
tưởng lạc cảm thọ lạc, trong tất cả thời, liên tục, 
không có gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể 
nhập. Với vị ây. sự chấm dứt các lậu hoặc và sự chấm 
dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước không 
sau. Đây là hạng người thứ hai đáng được cung 
kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa , này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán... quán lạc trong Niết-bàn, tưởng lạc, 
cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thê nhập. Vị ấy với 
sự đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, chứng được Trung 
gian Niết-bàn..., 


...chứng được Tổn hại Niết-bàn... 


...chứng được Vô hành Niết-bàn... 
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...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

....chứng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Này các Ty-kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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33 Dầu các Như Lai..- Kinh XUẤT HIỆN 
— Tăng I, 522 


XUẤT HIỆN - 7ðng L, 522 


1. - Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện 
hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú 
tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: 
''Tất cả các hành là vô thường". Về vấn đê này, Như 
Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh 
giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bồ, thuyết 
giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, 
hiển thị: "Tất cả các hành là vô thường". 


2. Này các Tỷ-kheo, dẫu các Như Lai có xuất hiện 
hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú 
tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: 
''Tất cả các hành là khổ"'. Về vấn đề này, Như Lai 
chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh giác 
tri, chánh giác ngộ Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, 
tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biột, hiển thị: 
"Tất cả các hành là khổ" 

3. Này các Tỷ-kheo, dẫu các Như Lai có xuất hiện 
hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú 
tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: 
''Tất cả các pháp là vô ngã ". Về vấn đề này, Như Lai 
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chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh giác 
tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, 
tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biớt, hiển thị: 
"Tắt cả các pháp là vô ngã". 
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34 Kinh Ba Thời Là Vô Thường — Tương 
HH, 41 


Ba Thời Là Vô Thường — Tương II, 41 
1) Nhân duyên ở SàvatthI... 


2) Này các Tý-kheo, sắc là vô thường, trong quá 
khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại. Thấy vậy. 
này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử đối BÍ 
không tiếc nuôi (anapekkha), đối với 
không hoan hý, đối với sắc hiện tại hướng đến 
vêm ly, ly tham, đoạn diệt. 


3) Này các Tỷ-kheo, thọ là vô thường... 
4) Này các Tỷ-kheo, tưởng là vô thường... 


5) Này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường, trong 
quá khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại. Thấy 
vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử đối 
với các hành quá khứ không tiếc nuối, đối với các 
hành vị lai không hoan hỷ, đối với các hành hiện tại 
hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt. 


6) Này các Tỷ-kheo, thức là vô thường trong quá 


khứ, trong vị lai, còn nói gì đên hiện tại. Thầy vậy, 
này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử đôi với 
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không tiếc nuối, đối với thức vị lai 
không hoan hỷ, đối với thức hiện tại hướng đến yêm 
ly, ly tham, đoạn diệt. 


Ba Thời Là Khô — 7ơng III, 42 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


2) Sắc, này các Tỷ-kheo, là khổ, quá khứ, vị lai, còn 
nói gì đến hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa 
văn Thánh đệ tử, đối với sắc quá khứ không tiếc nuối, 
đối với sắc vị lai không hoan hỷ, đối với sắc hiện tại 
hướng đến yếm ly, ly tham đoạn diệt. 


3) Thọ, này các Tỷ-kheo, là khổ... 
4) Tưởng, này các Tý-kheo, là khổ... 
5) Các hành, này các Tỷ-kheo, là khô... 


6) Thức, này các Ty-kheo, là khổ, quá khứ, vị lai, 
còn nói gì đến hiện tại. Thấy vậy, này các Tý-kheo, 
vị Đa văn Thánh đệ tử đối với không 
tiếc nuối, đối với không hoan hỷ, đối với 
hướng đến vễm ly, ly tham, đoạn diệt. 
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Ba Thời Là Vô Ngã — 43tu3 
1) Nhân duyên ở SàvatthI... 


2) Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, quá khứ, vị lai, 
còn nói gì đên hiện tại. VỊ Đa văn Thánh đệ tử đôi 
với sắc quá khứ không tiếc nuối, đối với sắc vị lai 
không hoan hỷ, đối với sắc hiện tại hướng đến yêm 
ly, ly tham, đoạn diệt. 

3) Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngã... 

4) Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô ngã... 

5) Các hành, này các Ty-kheo, là vô ngã... 


6) Thức, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, quá khứ, vị la1, 
còn nói øì đến hiện tại. Vị Đa văn Thánh đệ tử đối 
với không tiếc nuối, đối với thức vị lai 
không hoan hý, đối với thức hiện tại hướng đến yềm 
ly, ly tham, đoạn diệt. 
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35 Kinh VÔ THƯỜNG - Tăng III, 259 


VÔ THƯỜNG - 7ăng III, 259 

I, 2591. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, 

-_ Vị Tỷ-kheo nào thấy bắt cứ hành nào là thường 
còn, sẽ thành tựu được nhân nhục tùy thuận, sự 
kiện này không xảy ra. 

- Không thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ zập 
vào chánh tánh quyêt định, sự kiện này không 
thê xảy ra. 

-_ Không nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ cng 
ngộ quả Dự lưu, hay quả Nhát Lai, hay quả Bát 
lai, hay quả A-la-hán, sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, 

- Tỷ-kheo nào thấy bất cứ hành nảo là vô thường, 
sẽ thành tựu được nhân nhục tùy thuận, sự kiện 
này có xảy ra. 

- Thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào 
chánh tánh quyết định, sự kiện này có xảy ra. 


- Nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ 
quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bât lai, hay quả A- 
la-hán, sự kiên này có xảy ra. 

KHÔ - 7ðăng IIL, 260 
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- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất 
cứ hành nào là lạc, sẽ thành tựu... (như trên với 
những thay đôi cân thiêt) 


VÔ NGÃ - 7ăng II, 260 


- Thật vậy, này các Tý-kheo, Tý-kheo nào thấy bất 
cứ hành nào là ngã, sẽ thành tựu... (như kinh 98 với 
những thay đôi cân thiêt). 


NIẾÉT BÀN - 7ðng II, 260 


- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy Niết- 
bàn là khổ, sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận, 
sự kiện này không xảy ra... (như kinh 98 với những 
thay đối cân thiết.) 
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36 Kính Vô Thường Nội - Tương IV, 9 


Vô Thường I Nội — 7zơng IV, 9 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn 
ông Anàthapindika. 


2) Ö đầy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
-— "Này các Tyỷ-kheo” 


-- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thê Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 


-- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô 
thường là khô. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã 
cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 


4) Tai là vô thường... 
5) Mãi là vô thường... 


6) Lưỡi là vô thường... 
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7) Thân là vô thường... 


8) Ý là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì 
khô là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 


A"tt 


(ØI.. 


9) Thấy vậy. này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, 
nhàm chán đỗi với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, 
nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do 
nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng: ”Tø 
đã giải thoát”. VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
côn trở lui trạng thái này nữa”. 


Khổ 1 Nội —- 7zơng IV, 10 

1-2)... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ. Cái gì khô là vô 
ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật quán với chánh 
trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


VÔ THƯỜNG TÁNH 186 


4-7) Tai là khô... Mũi là khổ... Lưỡi là khổ... Thân 
là khô.... 


8) Ý là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 


9) Thấy vậy. này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, 
nhàm chán đỗi với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, 
nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do 
nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng: ”Tø 
đã giải thoát”. VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
côn trở lui trạng thái này nữa”. 


Vô Ngã 1 Nội —- 7zơng IV, 1] 

1-2)... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã 
cân phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 
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4-7) Tai là vô ngã... Mũi là vô ngã... Lưỡi là vô ngã... 
Thân là vô ngã... 


8) Ý là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 


A"tt 


(ØI.. 


9) Thấy vậy. này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, 
nhàm chán đỗi với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, 
nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do 
nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết răng: “Ta 
đã giải thoát". VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa ". 


Vô Thường 2 Ngoại — 7ơng IV, 12 
1-2)... 
3) -- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô 


thường là khổ. Cái khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này 
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không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 


8) Các pháp là vô thường. Cái gì vô thường là khô. 
Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật 
quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi". 


9) Thấy vậy, này các Ty-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với các 
tiếng, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối 
với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán 
đối với các pháp. Do nhảm chán, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên 
trí biết răng: “Ta đã giải thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa ”. 


Khô 2 Ngoại — 7ương IV, 13 
I2 
3) -- Các sắc, này các Tý-kheo, là khổ. Cái gì khổ là 


vô ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật quán với 
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chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 


8) Các pháp là khô. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô 
ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". 


9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với các 
tiếng, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối 
với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán 
đối với các pháp. Do nhảm chán, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên 
trí biết răng: "Ta đã giải thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa ”. 


Vô Ngã 2 Ngoại — Tương IV, 13 
1-2)... 


3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô 
ngã cân phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái 
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này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 


8) Các pháp là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như 
thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi". 


9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với các 
tiếng, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối 
với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán 
đối với các pháp. Do nhảm chán, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên 
trí biết răng: "Ta đã giải thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa ”. 


Vô Thường 3 Nội — 7ơng IV, 14 

1-2)... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường, kể cả quá 
khứ và vị lai, còn nói gì (mặt) hiện tại. 
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Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
không tiếc nuối đối với , không hoan hỷ 
đối với , đối với đã thực 
hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


4-7) Tai là vô thường... Mũi là vô thường... Lưỡi là 
vô thường... Thân là vô thường.... 


8) Ý là vô thường, kề cả quá khứ và vị lai, còn nói gì 
đến (ý) hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ- -kheo, vị Đa 
văn Thánh đệ tử, không tiếc nuối đối với ý quá khứ, 
không có hoan hỷ đối với ý tương lai, đối với ý hiện 
tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


Khổ 3 Nội - 7ơng IV, 15 
1-2)... 


3-7) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khô, kế cả quá khứ 
và vị lai, còn nói gì đến (mắt) hiện tại. Thấy vậy. này 
các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử, không tiếc nuối 
đối với , không hoan hỷ đối với mất 
đã thực hành sự nhàm 


„ đối với 
chán, ly tham, đoạn diệt... 

Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 

8) Ý là khổ, kê cả ý quá khứ và vị lai, còn nói gì đến 


(ý) hiện tại. Thấy vậy, này các Tý-kheo, vị Đa văn 
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Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với 
không có hoan hỷ đối với ý tương lai, đối với 
tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


Vô Ngã 3 Nội — Tương IV, 15 
1-2)... 
3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. kế cả quá khứ 


và vị lai, còn nói gì đến (mắt) hiện tại. Thấy vậy, này 
các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không có tiếc 


nuôi đôi với , không có hoan hỷ đôi với 
„ đôI Với đã thực hành sự nhàm 


chán, ly tham, đoạn diệt. 

4-7) Tai... MũI... Lưỡi... Thân.... 

8) Ý là vô ngã, kế cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến 
(ý) hiện tại. Tẩy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn 
Thánh đệ tử không tiêc nuôi đôi VỚI 
không hoan hỷ đối với ý vị lai, đối với 
thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


đã 


Vô Thường 4 Ngoại — 7zơng IV, 16 
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1-2)... 


3) -- Các sắc, này các Tý-kheo, lả vô thường, kế cả 

uá khứ và vị lai, còn nói gì đến (sắc) hiện tại. Thấy 
vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không 
tiếc nuối đối với các , không hoan hỷ đối 
VỚI , đối với các đã thực hành 
sự nhàm GẦN, ly tham, đoạn diệt. 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 


8) Các pháp, này các Tý-kheo, là vô thường, kể cả 
(các pháp) quá khứ và vị lai, còn nói gì (các pháp) 
hiện tại. Thấy vậy, này các Tý-kheo, vị Đa văn 
Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các 

khứ, không hoan hỷ đối với các , đối với 
các đã thực hành sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt. 


Khô 4 Ngoại — 7ơng IV, 17 
1-2)... 
3) -- Các sắc, nảy các Tý-kheo, là khổ. kế cả (các 


sắc) quá khứ và vị lai, còn nói gì (các sắc) hiện tại. 
Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không hoan 
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hỷ đôi với các sắc tương lal, đôi với các sắc hiện tại 
đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 


8) Các pháp, này các Tỷ-kheo, là khổ, kế cả (các 
pháp) quá khứ và vị lai, còn nói gì đến (các pháp) 
hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Da văn 
Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các 
khứ, không hoan hỷ đối với các : đỗi với 
các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt. 


Vô Ngã 4 Ngoại — Tương IV, 18 


I2}. 
3) —— Các sắc, nảy Các Tỷ- -kheo, là vô ngã. kế cả (các 


tại. Thấy vậy, này các Iyý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử không tiếc nuối đối với các , không 


hoan hỷ đối với sắc vị lai, đối với các 
thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 
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8) Các pháp, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, kê cả (các 
pháp) quá khứ và vị lai, còn nói gì đến (các pháp) 
hiện tại. Thấy vậy, này các Ty-kheo, vị Đa văn 
Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các 

khứ, không hoan hỷ đối với các , đối với 
các đã thực hành sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt. 
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37 Kinh Vô Thường — Tương HIL, 45 


Vô Thường — Tương III,45 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàvathi... 

2) Tại đấy... 

3-6) Này các Tỷ-kheo, sắc là vô thường... thọ là vô 


thường... tưởng là vô thường... các hành là vô 
thường... thức là vô thường. 


1) 


Khỗ - 46tu3 


1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 
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3-7) Này các Tý-kheo, sắc là khổ.... thọ là khố..., 
tưởng là khô..., các hành là khỏ..., thức là khô... 


) Thấy vậy, này các Iỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử yêm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối 
với tưởng, yếm ly đối với các hành, yếm ly đối với 
thức. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được 
giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


Vô Ngã - 46tu3 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3-7) Này các Tý-kheo, sắc là vô ngã..., thọ là vô 
ngã..., tưởng là vô ngã..., các hành là vô ngã..., thức 
là vô ngã... 


) Thấy vậy, này các Iỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử yêm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối 
với tưởng, yếm ly đối với các hành, yêm ly đối với 
thức. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được 
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